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Chuyên đề học tập 


HOÁ HỌC 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH 


Cuốn sách Chuyên đề học tập Hoá học 11 nằm trong bộ sách Kết nói trí thức với 
cuộc sỗng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Cuỗn sách có ba chuyên đề, 
gồm 9 bài học và được thiết kế thành các hoạt động học tập theo chỉ dẫn dưới đây. 


(5) NGÀNH SÂN XUẤT ĐẦU MÔ 
TRÊN THẺ GIỚI VÀ Ó VIỆT MAM. 

teng MỞ ĐẦU: Câu hỏi gợi mở, thu hút sự quan 
sẸ tâm tìm hiểu bài học mới. 


KHÁM PHÁ: Các em thực hiện các hoạt 
động khám phá, tìm hiểu kết hợp với các 


5 kiến thức đã có để rút ra các nội dung 
hoá học. 
IỀ 


EM CÓ BIẾT: Mở rộng kiến thức, kết nối tri 
®“—————— thức với cuộc sống. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Giúp các em hiểu rõ 
vấn để của bài học, nâng cao năng lực tư 
duy, ứng dụng kiến thức đã học được. 


HOẠT ĐỘNG: Tạo điều kiện cho các em 
trực tiếp tham gia vào quá trình phát hiện, 
hình thành và vận dụng kiến thức. 


EM ĐÃ HỌC: Kiến thức, kĩ năng cơ bản 
của bài học. 


EM CÓ THỂ: Vận dụng kiến thức, kĩ năng 
đã học. 


Cuối sách có bảng Giải thích một số thuật ngữ dùng trong sách, giúp các em học sinh 
thuận tiện trong việc tra cứu. 


Hãy bảo quản, giữ gìn sách giáo khoa đề dành tặng 
các em học sinh lớp sau! 


Hoá học là ngành khoa học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, nghiên cứu về 
thành phần, cấu trúc, tính chất và sự biến đổi của các chất. 


Hoá học kết hợp chặt chẽ giữa lí thuyết và thực nghiệm, là cầu nối giữa các 
ngành khoa học tự nhiên khác như Vật li, Sinh học, Y dược và Địa chát học. 
Hoá học đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống, sản xuất, góp phần vào sự 
phát triển bền vững kinh tế — xã hội, bảo vệ môi trường. 

Cuốn sách Chuyên đề học tập Hoá học 11, cùng với cuốn Hoá học 71, bám sát 
Chương trình Giáo dục phổ thông môn Hoá học 2018, kế thừa và phát triển 
các mạch nội dung giáo dục đã hình thành từ các cấp học dưới, vừa giúp các 
em hiểu biết sâu sắc về các kiến thức cơ sở chung của hoá học, vừa mang 
tính định hướng nghề nghiệp cho các em trong tương lai. 


Cuốn sách được biên soạn dành cho các học sinh yêu thích và mong muốn 
tìm hiểu nhiều hơn về hoá học. Bên cạnh những kiến thức cơ bản trong cuốn 
sách Hoá học 11, cuỗn Chuyên đê học tập Hoá học 11 gồm ba chuyên đề với 
nội dung mở rộng, nâng cao, góp phần phát triển năng lực vận dụng tri thức 
hoá học cho các em: 

s_ Chuyên đề 1. PHÂN BÓN 

«_ Chuyên đề 2. TRẢI NGHIỆM, THỰC HÀNH HOÁ HỌC HỮU CƠ 

e_ Chuyên đề 3. DẦU MỎ VÀ CHÉ BIÉN DÀU MỎ 

Hi vọng cuốn sách sẽ mang đến cho các em nhiều kiến thức bỏ ích và có thể 
giúp các em bước đầu định hướng một số nghề nghiệp liền quan đến hoá học 
phù hợp với bản thân. 


Các tác giả 


mm = 
mm Hướng dẫn sử dụng sách 2 


Lời nói đầu S) 

= 
Phân bón vô cơ +1 
Phân bón hữu cơ 19 


Nguồn gốc dầu mỏ. Thành phần và phân loại dầu mỏ 38 


CBàI8 - Chế biến dầu mỏ 42 


CBài8 - Ngành sản xuất dầu mỏ trên thế giới và ở Việt Nam 


MỤC TIÊU 


* _ Trình bày được phân bón là sản phẩm có chức năng cung cấp chất 
dinh dưỡng cho cây trồng hoặc có tác dụng cải tạo đất; việc sử dụng 
phân bón phụ thuộc vào các loại cây trồng, thời gian sinh trưởng 
của cây, vùng đất khác nhau. 


+ _ Tìm hiểu được thông tin về một số loại phân bón được dùng phổ 
biên trên thị trường Việt Nam. 


Vai trò của phân bón góp phần nâng cao năng suất cây trồng đã được đúc kết dựa trên 
kinh nghiệm của người nông dân bằng câu ca dao: "Nhất nước, nhì phân, tam cần, tử giỗng”. 
Em đã sử dụng hoặc đã biết những loại phân bón nào? 


si THIỆU VỀ PHÂN BÓN 


1. Khái niệm và phân loại 


Phân bón là sản phẩm có chức năng cung cáp chất dinh dưỡng cho cây trồng hoặc có 
tác dụng cải tạo đất. Cây trồng cần chất dinh dưỡng để phát triển giống như con người 
cân dinh dưỡng để sống. Thiêu các chất dinh dưỡng này, cây trồng sẽ kém phát triển, 
bị bệnh, thậm chí bị chết. 

Các chất dinh dưỡng thiết yếu cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng được 
phân loại theo hàm lượng các nguyên tố hoá học trong cây. 


Nhóm nguyên lố đa lượng là nhóm các nguyên tố chiếm khối lượng tương đối lớn 
trong thành phân chât khô thực vật (> 1000 mg/kg). Nhóm nguyên tô này gôm: nitơ 
(nitrogen), phosphorus, kali (potassium). 

Nhóm nguyên tó trung lượng là nhóm các nguyên tố chiếm khối lượng vừa phải 
trong thành phân chất khô thực vật (100 — 1000 mg/kg). Nhóm nguyên tô này gôm: 
calcium, magnesium, lưu huỳnh (sulfur). 

Nhóm nguyên tố vi lượng là nhóm các nguyên tố chiếm khối lượng rất nhỏ trong thành 
phân chất khô thực vật (< 100 mg/kg). Nhóm nguyên tố này gồm: boron, đồng (copper), 
sắt (iron), chlorine, manganese, nickel, natri (sodium), molybdenum, kẽm (zinc),... 


Dựa vào nguồn gốc †ạo thành, phân bón được chia làm hai loại chính: phân bón 
Vô cơ và phân bón hữu cơ. Phân bón vô cơ có nguồn gốc từ những sản phẩm hoá học 
vô cơ chứa các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng, được sản xuất theo quy trình 
công nghiệp. Ví dụ: phân kali (chứa nguyên tô K), phân đạm (chứa nguyên tô N), phân 
lân (chứa nguyên tố P), phân NPK (chứa ba nguyên tố: N, P, K). Phân bón hữu cơ có 
nguồn gốc từ những chất hữu cơ, các chất thải hữu cơ được chế biến, pha trộn, lên 
men và có thễ bổ sung thêm khoáng chất. 


“ 


Nhóm nguyên tô Nhóm nguyên tô 
đa lượng ï 


Nhöm nguyên tô 
trung lượng 


2. Vai trò của phân bón 


Phân bón được thêm vào đất làm tăng độ phì nhiêu của đất hoặc được tưới trực tiếp 
vào lá, thân cây nhằm bỏ sung chất dinh dưỡng đẻ cây trồng phát triển tốt. Việc sử 
dụng phân bón để cây sinh Trưởng, phát triển và cho năng suất cao là cách mà con 
người can thiệp vào vòng tuần hoàn của vật chất trong đắt. Do vậy, việc sử dụng phân 
bón chính là điều khiển vòng tuần hoàn các chất dinh dưỡng trong đất và cải thiện dinh 
dưỡng của cây trồng. 


Tắt cả các nguyên tố dinh dưỡng có trong các loại phân bón đều được tìm thấy trong 
†ự nhiên. Nguồn nguyên tố dinh dưỡng phổ biến nhất trong phân bón là nitrogen, 
phosphorus và potassium. Nitrogen có nguồn gốc từ không khí, nhưng cây trồng không 
thể lầy nitrogen trực tiếp từ không khí mà cần phải hấp thụ qua rễ từ đất. Potassium có 
trong nước biển, hồ và trong tro đốt củi hoặc rơm, rạ. Phosphorus có nguồn gốc từ đá 
(ví dụ: calcium phosphate) không hoà tan, không sử dụng ngay cho thực vật, thường 
phải chế biến thành dạng khác đề cây có thể hắp thu được bằng các quá trình hoá học. 


Trong thực tiễn trồng trọt truyền thống ở Việt Nam, nông dân thường bón các loại phân 
ở dạng tan hoặc không tan theo từng thời kì sinh trưởng của cây trồng. 


Phân đạm cung cấp nitrogen (N), là nguyên tố có trong thành phần của các protein, 
chlorophyll, amino acid, enzyme, vitamin của thực vật. Phân đạm thúc đầy quá trình 
tăng trưởng của cây, giúp cây đẻ nhánh khoẻ, ra lá nhiều, có khả năng quang hợp 
tốt,... làm tăng năng suất cây trồng. 


Phân lân cung cấp phosphorous (P), rất cần cho quá trinh kiến tạo nên hoạt chất 
hình thành mầm hoa, đẻ nhánh, phân cành, ra hoa, đậu quả và phát triển bộ rễ và 
giúp cho cây chống được lạnh, chống được nóng. Phân lân còn có tác dụng đệm, 
làm cho cây chịu được môi trường chua, kiểm. 


Phân kali cung cấp potassium (K), giúp cây thúc đây quá trình quang hợp và vận 
chuyển sản phẩm quang hợp về cơ quan dự trữ nên là yếu tố dinh dưỡng quan trọng 
đối với cây lấy củ, láy đường. Potassium ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm. 
Ngoài ra, potassium còn làm tăng khả năng hút nước của bộ rễ, tăng sức chịu hạn, 
chịu rét, chống chịu sâu bệnh. 


Phân bón vi lượng chứa các nguyên tố dinh dưỡng vi lượng (B, Zn, Fe, Cu, Mn, Mo, 
GỊ,...). Đây là những nguyên tố cây trồng cần rất ít nhưng không thể thiếu trong suốt 
quá trình sinh trưởng. 

Phân bón làm tăng khả năng chống chịu của cây trồng với sâu bệnh, điều này sẽ làm 
giảm sự phụ thuộc của cây trồng vào các loại thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, cây 
trồng sẽ mạnh khoẻ và cho năng suất cao hơn. Ngoài ra, phân bón còn cải thiện khả 
năng giữ nước của cây và tăng độ sâu của rễ. 

Mỗi loại cây trồng và từng giai đoạn phát triển của cây trồng có nhu cầu chất dinh 
dưỡng khác nhau. Mặt khác, cân căn cứ vào đặc điểm đất trồng chứa hàm lượng các 
chất dinh dưỡng khác nhau, môi trường khác nhau để lựa chọn chủng loại, lượng 
phân bón và thời điểm bón phân thích hợp. 

Với những vùng đất trồng bị nhiễm mặn và nhiễm phèn dẫn đến suy giảm năng suất 
cây trồng thì sử dụng phân bón vi sinh vật và enzyme có tác dụng chuyên hoá các hợp 
chất khó tan, khó hấp thụ trong đất thành những chất mà cây trồng dễ hắp thu hơn. 


®, Phân bón có vai trò gì đối với đất và cây trồng? 
2.. Nguyên tố nào sau đây không phải là nguyên tô dinh dưỡng thiết yêu cho cây trồng? 
A. Nitrogen. B. Platinum. €. Phosphorus. D. Kali. 


3. Nhu cầu phân bón của cây trồng ở các thời kì phát triển 


Tìm hiểu một vài loại phân bón phổ biến thường được sử dụng ở Việt Nam. Các loại phân bón nảy 
cung cấp nguyên tổ dinh dưỡng nào cho cây trồng và được bón vảo thời kì phát triển nào của cây? 


Mỗi loại cây trồng có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau đối với từng giai đoạn phát triển. 
Từ nhu cầu của cây, điều kiện cụ thể của đất trồng, điều kiện tưới tiêu và mục tiêu 
trồng cây mà quyết định sử dụng phân bón như thế nào. 


Ví dụ: cây ngõ được trồng phỏ biến tại Việt Nam. Ngô là cây ngắn ngày, sống được 


trên nhiều loại đất khác nhau và thích nghi với nhiều điều kiện 


Bảng 1.1. Nhu câu dinh dưỡng của cây ngô 


hời tiết khác nhau. 


Loại phân Phân đạm Phân lân Phân kali Phân vi lượng. 
Nhu cầu 80 — 150 kg/ha 60 —90 kg/ha 60 - 90 kg/ha lượng rất nhỏ 
SHHƯỜNg 50 ngày đầu lớn vọt đến 
Giai đoạn | (cây 3-4 lá TY NNG Đinh tất cả các giai đoạn 
SP TRRHR. êm (cây 6 —12 lá) chín sữa 
đền lúc trỗ cờ) 
% h z„_ | giúp cây trỗ nhiều ? : tạo các enzyme, 
Vãi gà lãng DẠNG, S8) hoa, cho bắp to, EETE) bộ z.. | vitamin, tăng sức chống 
lai trò và chât lượng _ Ấn ã. „| năng chịu sâu |. ñ 8 3 
hat tăng năng suât và bênh rét, hịu hạn, tăng năng 
: chât lượng hạt : suất và chât lượng hạt 
Để quyết định lượng và loại phân bón cho ngô cần căn cứ vào các yếu tố: 


Nhu cầu và đặc điểm hút chất dinh dưỡng theo từng giai đoạn phát triển của cây; 


— Đặc điểm, tính chất của đất (đất bạc màu nghèo dinh dưỡng, có khả năng giữ 
phù sa giàu dinh dưỡng, có khả năng giữ dinh dưỡng 


dinh dưỡng kém hay đất 


trong đất tốt hơn); 


Giống ngô: 
Đặc điểm của loại phân bón; 


— Chế độ luân canh, xen canh; 
— Điều kiện khi hậu, thời tiết. 


1. Hãy tìm hiểu về một loại cây được trồng phổ biến ở địa phương em và cho biết: 


a) Các giai đoạn phát triển của cây từ khi gieo hạt đến khi thu hoạch. 
b) Nhu cầu về các loại phân bón cho từng giai đoạn phát triển của cây đảm bảo năng suất cao. 


2. Hãy quan sát một số nhãn trên vỏ bao bì đựng phân bón và cho biết thành phân các chất 
có trong loại phân bón này. Tìm hiễu và cho biết loại phân bón này được sử dụng như thê 
nào đối với cây trồng đặc thù ở địa phương em. 


một SỐ PHÂN BỒN THÔNG DỤNG Ở VIỆT NAM 


1. Phân đạm 


Phân đạm cung cấp cho cây trồng nguyên tố dinh dưỡng nitrogen ở dạng ammonium 
NH¿, nitrate NO. Phân đạm được sử dụng ở dạng rắn, chúng hút ẳm mạnh và tan 
trong nước. 


2. Phân lân 
Phân lân cung cấp cho cây trồng nguyên tố dinh dưỡng chính là phosphorus dưới 
dạng ion phosphate (POŸ ). Phân lân là một trong những yếu tố quan trọng giúp thúc 
đây mạnh các quá trình sinh trưởng, phát triển của cây. Thiếu hay thừa lân đều đẻ lại 
hậu quả không tốt cho cây trồng. 


3. Phân kali 


Phân kali thường là các muối chứa nguyên tố kali. Các loại phân kali thường dùng để 
bón thúc. lon K* khuếch tán chậm ra xung quanh theo cả chiều sâu và chiều ngang. 
Với những cây mẫn cảm với kali cần bón lót trước khi trồng bằng sylvinite (khoáng chất 
chứa potassium chioride (KCI) và sodium chloride (NaC])). 


4. Phân hỗn hợp NPK 
Phân hỗn hợp NPK cung cấp cả ba nguyên tố: N, P, K cho cây trồng, được chế biến 
phù hợp với từng loại đất, từng thời kì bón phân, từng loại cây trồng. Do đó, sản xuất 
phân bón hỗn hợp phải đi sau vùng quy hoạch sản xuất. Thông thường các loại phân 
NPK được sản xuất bằng cách tạo ra bùn ammonium phosphate, muối của kali được 
thêm vào trước khi tạo hạt hoặc bón lói. 


5. Phân bón hữu cơ 


Phân bón hữu cơ là loại phân bón có các hợp chất hữu cơ chứa các chất dinh dưỡng 
cần thiết cho cây trồng. Phân bón hữu cơ gồm các loại: phân bón hữu cơ truyền thống, 
phân hữu cơ sinh học, phân hữu cơ khoáng. 

Trong thời gian gần đây, sự phát triển các mô hình trang trại tập trung lớn đã thay đổi 
mạnh mẽ phương thức sản xuất và cách sử dụng phân bón. Nhiều trang trại tận dụng 
chất thải chăn nuôi để chế tạo phân bón hữu cơ. 


?zm CÓ BIÉT 


Độ dinh dưỡng của phân bón 


Độ dinh dưỡng của phân bón là đại lượng dùng để đánh giá hàm lượng chát dinh dưỡng có trong 
phân bón. 


Độ dinh dưỡng của phân đạm, phân lân và phân kaii lần lượt là phân trăm về khối lượng của N, P„Oz 
và KO. 


® 3. Ở Việt Nam có một số phân bón NPK sau: NPK 30-10-10, NPK 20-20-15,,... 


Hãy cho biết ý nghĩa của các con số này. 
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EM ĐÃ HỌC 


Các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng: N, P, K. 

Các nguyên tố dinh dưỡng trung lượng: Ca, Mg, S. 

Các nguyên tố dinh dưỡng vi lượng: B, Zn, Fe, Cu, Mn, Mo, CỊ,... 

Vai trò của phân bón: cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng, cải tạo đất. 


Cách sử dụng phân bón: bổ sung các nguyên tố dinh dưỡng với liều lượng 
phù hợp; bón phân theo từng thời kì sinh trưởng của cây trồng, từng loại đất. 


Một số phân bón thông dụng ở Việt Nam: phân đạm, phân lân, phân kali, 
phân hỗn hợp NPK, phân bón hữu cơ. 


EM CÓ THỂ 


Lựa chọn và sử dụng một cách hiệu quả, an toàn các loại phân bón vô cơ, hữu cơ 
trong việc trồng cây cảnh hay cây nông nghiệp ở gia đình và địa phương. 


PHẦN BÓN VÔ CỐ 


MỤC TIÊU 


» Phân loại được các loại phân bón vô cơ: phân bón đơn, đa lượng 
hay còn gọi là phân khoáng đơn (đạm, lân, kali); phân bón trung 
lượng; phân bón vi lượng; phân bón phức hợp; phân bón hỗn hợp. 


+ _ Mô tả được vai trò của một số chất dinh dưỡng trong phân bón 
vô cơ cân thiêt cho cây trông. 


~ _ Trình bày được quy trình sản xuất một số loại phân bón vô cơ. 


» _ Trình bày được cách sử dụng và bảo quản một số loại phân bón 
thông dụng. 


Phân bón vô cơ được sản xuất công nghiệp tại các nhà máy. Bên cạnh đö, một số hợp chất 


vô cơcó sẵn trong tự nhiên cũng được dùng làm phân bón. Hãy kê tên một số loại phân bón 
vô cơ mà em biêt. 


ÁÑ phân LOẠI PHÂN BỒN VÔ Cơ 


Phân bón vô cơ được phân loại dựa vào nguồn gốc, số lượng nguyên tố dinh dưỡng 
hoặc hàm lượng của nguyên tố dinh dưỡng trong thực vật. 


Bảng 2.1. Phân loại phân bón vô cơ 


Tiêu chí phân loại Phân loại, ví dụ 


— Phân bón đơn: chứa một loại nguyên tố dinh dưỡng cơ bản (N, P, 
K) như phân đạm, lân, kali. 


Số lượng — Phân bón hỗn hợp hoặc phức hợp: chứa nhiều loại nguyên tố dinh 
nguyên tô dưỡng cơ bản. 
dinh dưỡng Phân hỗn hợp (hỗn hợp các loại phân trộn với nhau), ví dụ phân 
cơ bản NPK là hỗn hợp (NH„);HPO¿ và KNO¿. 


Phân phức hợp (các nguyên tổ dinh dưỡng kết hợp với nhau về mặt 
hoá học) như phân ammophos (NH,);HPO/,... 


— Phân bón đa lượng: chứa các nguyên tố dinh dưỡng mà cây trồng 


Hảm lượng của cần với lượng lớn như đạm, lân, kali. 
nguyên tô — Phân bón trung lượng: chứa các nguyên tố dinh dưỡng mà cây 
dinh dưỡng trồng cần với lượng vừa phải như calcium, magnesium, sulfur. 
trong thực vật — Phân bón vi lượng: chứa các nguyên tố dinh dưỡng mà cây trồng 


cần với lượng rất nhỏ như boron, zinc, iron, manganese, 


® 4. Phân loại các phân bón sau dựa vào Bảng 2.1: 
a) Potassium chloride (KCI); 

b)_Calcium dihydrogenphosphate (Ca(H2PO¿);); 
c) Ammonium sulfate ((NH„)zSO¿); 

d) Ammonium dihydrogenphosphate (NH„H;PO/). 


va TRÒ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TÔ DINH DƯỠNG 
TRONG PHÂN BỒN VÔ CƠ 


Bảng 2.2. Vai trò của một số nguyên tó dinh dưỡng đối với cây trồng 
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Nguyên tố 


Vai trò với cây trồng 


Nguyên tổ đa lượng 


Nitơ (nitrogen) 


Nitrogen (N) là thành phần chính của protein, nucleic acid và nhiều 
chất hữu cơ khác của cây trồng. 

Nguyên tố nitrogen giúp kích thích sự sinh trưởng, tăng hàm lượng 
protein của thực vật, giúp cây phát triển nhanh, cho nhiều củ, quả, hạt. 


Photpho 
(phosphorus) 


Phosphorus (P) có trong ATP), là chất mang năng lượng và chuyển 
hoá năng lượng mặt trời thành năng lượng dự trữ trong tê bào thực vật. 
Nguyên tố phosphorus giúp tăng cường sự phát triển đây đủ của rễ, 
tăng khả năng chịu hạn, kích thích sự đẻ nhánh, nảy chỗi, hình thành 
mầm hoa, phát triển quả non,... 


Kali (potassium) 


Potassium (K) tham gia quá trình chuyển hoá năng lượng, đồng hoá 
các chát trong cây, xúc tiền quá trình quang hợp. 

Nguyên tố potassium giúp thúc đầy nhanh quá trình tạo ra các chất 
đường, chất bột, chất xơ, chât dâu, tăng cường khả năng chồng rét, 
chồng sâu bệnh và chịu hạn của cây,... 


Nguyên tố trung lượng 


Calcium (Ca) là thành phần cầu tạo màng tế bào, hoạt hoá nhiều 
enzyme. 


Calcium mm. n T71"... ẽ. 
Nguyên tô calcium đóng vai trò kích thích rễ cây phát triền, giúp hình 
thành các hợp chất tạo màng tế bào, làm cây cứng cáp hơn,... 
Magnesium (Mg) có trong thành phần của chất diệp lục, có khả năng 
hoạt hoá nhiều enzyme. 

Magnesium Magnesium đóng vai trò quan trọng trong quá trình quang hợp, 


tông hợp carbohydrate, lipid, protein trong cây, làm cho lá cây 
xanh và dày hơn,... 


Lưu huỳnh (sulfur) 


Sulfur (S) có trong thành phần protein. 

Sulfur cần thiết cho quá trình quang hợp, hỗ trợ hắp thu khí carbon 
dioxide đề tạo thành đường, tăng hàm lượng chât dâu cho một sô 
loại cây (lạc, vừng, hướng dương,...),... 


(1) ATP là viết tắt của từ tiếng Anh Adenosine triphosphate. 


Nguyên tố Vai trò với cây trồng 


Nguyên tố vi lượng: Fe, Mn, Cu, CI, Zn, Bo, Mo,... 


Sắt (Fe) cần cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng, đóng vai 
Sắt (ron) trò quan trọng trong quá trình quang hợp, xúc tiến các hoạt động của 
nhiều loại enzyme,.... 


Manganese (Mn) hoạt hoá enzyme, khử nitrate, tham gia trực tiếp 
Manganese vào quá trình quang hợp, thúc đẩy cây nảy mầm sớm, tăng sự phát 
triển của bộ rễ,. 


Đồng (Cu) cần thiết cho sự hình thành diệp lục và xúc tác cho một số 


Đông (ooppet) phản ứng trong cây,... 


Chlorine (Cl) tham gia vào các phản ứng chuyển hoá năng lượng, 
Chlorine vận chuyển một số ion kim loại; bào vệ khí khổng, kiểm soát sự thoát 
hơi của nước,... 


® 2.. Dựa vào vai trò của các nguyên tô đa lượng, hãy tìm hiểu và cho biết thời điểm thích hợp 


để bón phân đạm, phân lân, phân kali cho cây trồng. 


3.. Đề xuất biện pháp cải tạo đất trước khi bón phân đạm cho đất chua, đất nhiễm phèn. 


quy TRÌNH SẢN XUÂT MỘT SỐ LOẠI PHÂN BỒN VÔ CƠ 


1. Sản xuất phân đạm 


a) 


Ammonia (NH;) là nguyên liệu ban đầu của tắt cả các quá trinh sản xuất phân đạm. 
"Cuộc cách mạng xanh” giúp loài người thoát khỏi tình trạng thiếu lương thực bắt đầu 


†ừ việc sản xuất ammonia theo quy trình Haber-Bosch. 


Sản xuắt phân đạm dạng muói ammonium 


Ammonium sulfate 


Phân đạm ammonium sulfate là một loại phân bón có tính acid (pH = 5,0), tan tốt rong 


nước ở nhiệt độ thường. 
Về lí thuyết, ammonium sulfate được điều chế theo phản ứng: 
2NH¿ + HạSO¿—— (NH¿)zSOx 


Trong thực tế, ammonium sulfate được sản xuất một cách kinh tế hơn theo một trong 


các quy trình sau đây: 


Quy trình 1. Từ nguyên liệu ammonia, carbon dioxide và thạch cao 


Hấp thụ khí ammonia vào bể chứa nước và sục khí carbon dioxide ở áp suất cao 


(~5 bar) vào bẻ, thu được dung dịch ammonium carbonate: 
2NH; +CO; > (NH¿);COs 
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b) 


® 


t 
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Cho thạch cao (CaSOx.2H;O) vào dung dịch anmonium carbonate để thực hiện phản 
ứng hoá học: 


(NH¿);CO; + CaSO,.2H;O => (NH„)zSO„ + CaCO¿ + 2H„O 
Tách lây phần dung dịch, làm bay hơi nước, thu được tinh thể ammonium sulfate. 
Quy trình 2. Từ nguyên liệu khí lò luyện cóc và sulfuric acid 


Trong quy trình này, ammonia trong khí lò luyện cốc (chiếm khoảng 10% thể tích) được 
tận dụng để sản xuất phân đạm. Ban đầu, khí lò cốc được dẫn vào nước để hoả tan 
ammonia. Sau đó, ammonia được chưng cất và cho phản ứng với dung dịch sulfuric 
acid, thu được anmonium sulfate: 


2NHa + HaSO¿u ——> (NHa)zSOx 

Ammonium nitrate 

Ammonium nitrate được điều chế từ khí ammonia và nitric acid theo phản ứng: 
NHạ + HNOạ ——> NH¿NOa 


Bên cạnh đó, ammonium nifrate còn được dùng để sản xuất phân bón CAN (calcium 
ammeonium nitrate) ở dạng hạt, bỗ sung calcium, magnesium, giúp khử chua, hạ phèn. 


Phân bón CAN được điều chế bằng cách cho dung dịch ammonium nitrate (chứa nitric 
acid dư) tác dụng với bột đá dolomite (CaCOs- MgCOa). Sau đó, CAN được làm khô 
trong máy sấy, thu được các hạt có kích thước phù hợp. 

Sản xuất phân đạm urea 


Đạm urea (HạNCONH;) là một phân đạm có hàm lượng dinh dưỡng cao nhất trong 
các loại phân đạm hiện nay. 


Nguyên liệu chính dùng để sản xuất phân đạm urea là ammonia và carbon dioxide. 
Phản ứng tổng quát trong quá trình sản xuất urea như sau: 
2NH; +CO;~—P+P„. HNCONH; + HạO 


Dung dịch urea tạo thành được cô đặc và làm bay hơi trong chân không, thu được sản 
phẩm urea khô ở dạng hạt. 


4.. Quy trình Haber-Bosch được sử dụng để sản xuất 
A. nitric acid. B. ammonia. CC. ammonium nitrate. D.urea. 
5. Nguyên liệu nitơ được sử dụng trong các nhà máy sản xuất phân bón được lầy từ 


A. không khí. B. oxide của nitơ. €. khí lò cốc. D. ammonia. 


Sản xuất phân lân 


Phân lân chủ yếu gồm các loại: superphosphafe đơn, superphosphafe kép, phân lân 
nung chảy, quặng phosphate nghiên. 


3) 


b) 
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Superphosphate đơn 

Nguyên liệu thường dùng để sản xuất phân lân là quặng apatite (quặng phosphate). 
Nguồn quặng của nước ta chủ yếu là mỏ apatite ở Lào Cai. Calcium phosphate tồn tại 
trong quặng apatite dưới dạng 3Ca;(PO,)z.CaF; hoặc Cas(POx)F. Chất lượng quặng 
được xác định bằng hàm lượng diphosphorus pentoxide (PzOa). 

Superphosphate đơn được sản xuất bằng cách cho quặng apafite tác dụng với dung 
dịch sulfuric acid đặc nhằm chuyển muối calcium phosphate không tan thành calcium 
dihydrogenphosphafe dễ tan. 


Hình 2.1. Quặng apatite khai thác từ tự nhiên 


Phương trình hoá học của phản ứng được viết ở dạng đơn giản hoá như sau: 
Caa(PO¿); + 2HạSO„ ——> Ca(H;PO¿); + 2CaSO„ 


Superphosphate đơn ở dạng bột hay hạt, có màu xám, có thành phần gồm calcium 
dihydrogenphosphate (Ca(HạPOa)a) và calcium sulfate (CaSO¿). 


Superphosphate đơn có hàm lượng dinh dưỡng thấp (16 — 20% P„O;), có lẫn nhiều 
CaSO¿ ít tan. 


Superphosphate kép 
Superphosphate kép được sản xuất theo hai giai đoạn sau: 
Caa(PO¿)z + 3HạSO„ —— 3CaSO¿ + 2HạPO„ 
Ca;(PO¿); + 4HạPO„ ———› 3Ca(H;PO,); 


Superphosphate kép có hàm lượng dinh dưỡng cao (40 —- 50% P;O;), không chứa 
CaSO¿ ít tan nên được sử dụng phỗ biến. 
Phân lân nung chảy 
Phân lân nung chảy được sản xuất trong lò đứng bằng cách nung hỗn hợp gồm 
quặng apatite, đá xà vân (thành phần chính là magnesium silicate) ở nhiệt độ cao 
(1 450 — 1 500 9C). Phương trình hoá học của phản ứng xảy ra: 

4Ca,F(PO¿)s + 3SiO; ——› 6Caa(PO¿); + 2CaSiOs + SiF„ 
Sản phẩm nóng chảy từ lò ra được làm lạnh nhanh bằng nước, sau đó sấy khô và 
nghiền mịn. Sản phẩm thu được thường chứa 15— 21% P;Oz, 9 —- 14% MgO, 30% 
CaO, 23% SiO¿, 7,5% AlzOa, 1,8% F và một sô nguyên tô vi lượng (Fe, AI, Mn, Co,...). 
Phân lân nung chảy thường có màu trắng xám hoặc xanh xám, có tính kiềm, thường 
dùng cho đất chua 


ND 


3. Sản xuất phân kali 


Phân kali thường chứa potassium chloride (KCI) hoặc potassium sulfate (K;SO¿), 
trong đó phân potassium chloride chiếm 80 — 90% tổng sản lượng phân kali. 


Nguyên liệu để sản xuất phân KCI chủ yếu là quặng sylvinite có thành phần chứa KCI 
và NaŒI. 


Quá trình tách KCI thực hiện bằng phương pháp hoà tan rồi kết tinh phân đoạn hoặc 
tuyển nồi. 
4. Sản xuất phân anmophos 


Phân ammophos là hỗn hợp gồm NH„H;PO¿ (ammonium dihydrogenphosphate) 
và (NHạ)2HPO¿ (diammonium hydrogenphosphate) được tạo ra từ phản ứng giữa 
phosphoric acid với ammonia. Ngoài ra, ammophos còn chứa lượng nhỏ các muối ít 
†an trong nước như NH„Fe(HPO¿);, NHAl(HPO¿);,... 


Khi trung hoà phosphoric acid bằng ammonia thu được ba muối: NH„H;POx, 
(NH¿);HPO¿ và (NHa)¿PO¿. 


Muối (NHx)¿POx không bên, bị phân huỷ ở khoảng 30 °C: 
(NH¿)¿PO¿ ——> (NH¿)2HPO¿ + NHạ 


Muối (NH„);HPO¿ bên hơn, có †ỉ lệ POz/N phù hợp với nhu cầu cây trồng hơn, bị phân 
huỷ ở khoảng 709C. 


(NH¿);HPO„—› NH„H;PO, + NHạ 
Phân ammophos được sử dụng đề sản xuất phân hỗn hợp NPK. 


@sửư DỤNG VÄ BẢO QUẢN PHÂN BÓN VÔ CƠ 
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1. Sử dụng phân bón 


a) Phân đạm 


Phân đạm thích hợp cho các loại cây trồng lấy lá, củ. Phân đạm có thể dùng bón thúc 
hoặc pha thành dung dịch dinh dưỡng đề tưới cho cây. 


Sử dụng phân đạm phải căn cứ vào tính chất, thành phần của đất và của phân đạm 
để đạt hiệu quả cao. Ví dự: đạm nitrate có độ tan lớn nên không bón vào ngày mưa để 
tránh bị rửa trôi. Đất có độ pH thắp không nên bón những loại phân bón làm tăng độ 
chua như phân đạm (NH„)zSO¿. Thông thường, trước khi sử dụng các phân đạm có 
đặc tính acid thì cần khử chua bằng vôi để cân bằng pH của đất. 


b) Phân lân 


Phân superphosphate phù hợp cho tắt cả các loại đất (chua, trung tính, kiềm, nhiễm 
mặn), nhưng hiệu quả nhất là trên đât không chua hoặc ít chua. Không bón phân lân 
nung chảy trên những vùng đắt hơi kiềm, kiềm mặn hoặc đất phù sa mới trung tính. 
Do phân superphosphate chứa hợp chất dinh dưỡng Ca(H, 2POa); dễ tan trong nước 
và được cây hấp thụ nhanh nên rất phủ hợp với các loại cây ngắn ngày như đậu, đỗ, 
rau cải,. 


Phân lân nung chảy ít tan trong nước, thích hợp với đất chua, đất đổi núi bạc màu, 
đất phù sa cũ; phù hợp với cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm, cây họ đậu, cây 
phân xanh... 


Phân lân nung chảy chỉ có thể chuyển hoá thành dạng dễ tan trong điều kiện đất chua 
và đât giàu chât hữu cơ. 


c) Phân kali 


Phân kali có thẻ dùng đẻ bón lót bằng cách trộn vào đất hoặc bón thúc bằng cách 
phun dung dịch lên lá. Nhu cầu potassium tăng cao vào thời kì tăng trưởng ra hoa, tạo 
củ. Khi bón phân kali, ion K* Sẽ đầy các lon Ca2!, Mg2* ra khỏi keo đất, do đó bón lâu 
ngày, nhất là khi bón lượng nhiều thì dễ làm cho đất bị chua. Do vậy, phải bón vôi để 
khử chua, bổ sung Ca2+, Mg2+ cho đắt. 


Phân potassium chloride có thể bón cho nhiều loại cây và nhiều loại đất khác nhau, 
cũng có thê dùng bón thúc lúc cây sắp ra hoa hoặc bón lót. Phân này không nên dùng 
bón cho một sô loại cây hương liệu như chè, cà phê. 


Phân potassium sulfate thích hợp cho các loại cây rau cải, cà phê, chè,... nhưng 
không nên dùng nhiều năm liên tục vi dẫn đến làm tăng độ chua của đắt. 


d) Phân hỗn hợp 


Phân bón hỗn hợp phải sử dụng đúng liều lượng mới mang lại kết quả tốt cho cây 
trồng Liễu lượng phân bón NPK đều được ghi trên nhãn mác bao bỉ hướng dẫn của 
sản phẩm. Nên quan sát trạng thái của cây trồng, đất, thời tiết và vụ mùa đề điều chỉnh 
lượng phân bón NPK phù hợp nhât. 


Phân bón cần được chia nhỏ để bón nhiều lần theo quy trình và bón theo từng giai 
đoạn phát triển của cây. Nếu tập trung trong một thời điểm với số lượng nhiều sẽ gây 
ra tình trạng lãng phí, gây ô nhiễm môi trường, cây trông dễ bị nhiễm bệnh. 


Chỉ bón phân khi cây khoẻ mạnh, không bón khi bộ rễ của cây đang bị tổn thương. Khi 
thời tiệt năng nóng, nên tưới nước sau khi bón phân đề phân không bị phân huỷ mất 
chất dinh dưỡng. Không nên bón phân khi trời mưa †o để tránh bón phân bị rửa trôi. 


e) Phân vi lượng 


Các nguyên tố vi lượng ảnh hưởng đến năng suất và chát lượng cây trồng. Đối với cây 
ăn quả lâu năm, sau khi bón hoặc phun phân vi lượng hai năm liền thi nên ngừng từ 
một đến hai năm mới dùng lại. Với cây hằng năm như lúa, ngô, đậu đỗ,... có thể phun 
liên tiếp nhiều năm cho đến lúc thấy không hiệu quả. Lưu ý rằng bón quá nhiều phân 
vi lượng có thê làm lá héo, cây chết, đặc biệt là cây non. 


Có ba cách bón phân vi lượng thường dùng: bón thẳng phân vào đất, trộn với phân 
bón khác, phun lên lá. 


® 6. Người nông dân thường chọn điều kiện thời tiết như thê nào để bón phân cho cây lúa? 
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2. Bảo quản 


Các loại phân vô cơ thường dễ tan trong nước, hút ẩm mạnh, dễ bị phân huỷ dưới 
ánh sáng mặt trời. Vì vậy, quá trình bảo quản phân bón dựa theo nguyên tác: đóng 
gói kín, để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và không để lẫn các loại 
phân với nhau. 

Với các phân bón có tính acid, cần chọn vật liệu bao bì có tính chống acid như túi nilon, 
không đựng trong vật dụng bằng kim loại. Một số loại phân bón có thể gây nỗ ở nhiệt 
độ cao (đặc biệt là ammonium nitrate) nên càn để xa nguồn lửa, tránh ánh nắng mặt 
trời trực tiếp. 

Các sản phẩm phân bón thương mại thường có chỉ dẫn, hướng dẫn sử dụng và bảo 
quản trên bao bì hay các tờ rơi phát kèm theo sản phẩm. 


® 7.. Urea là loại phân đạm được sử dụng phổ biến, dễ hút âm và dễ bị phân hủy bởi ánh sáng 
và nhiệt độ. Em hãy đề xuất cách bảo quản loại phân bón này. 


s . Phân bón vô cơ được phân loại dựa theo số lượng nguyên tó dinh dưỡng cơ bản 
(phân đơn, phân hỗn hợp hoặc phức hợp) hoặc theo hàm lượng các nguyên tố 
trong cây (đa lượng, trung lượng, vi lượng). 

« Các nguyên tố dinh dưỡng chính như N, B K có vai trò đặc biệt quan trọng 
với sự sinh trưởng, phát triển, trao đổi chất của cây trồng. 

» . Nguyên liệu chính để sản xuất phân đạm là ammonia, sản xuất phân lân là 
quặng apatite và phosphorite, sản xuất phân kali là quặng sylvinite. 

« _ Khi sử dụng phân bón cần chú trọng đến đặc điểm từng loại phân, đặc điểm 
cây trồng, chu kỉ sinh trưởng và điêu kiện thời tiết. 

« _ Bảo quản phân bón trong bao bỉ đóng gói kín, để nơi khô ráo, thoáng mát, 
†ránh ánh năng trực tiễp, tránh nguồn nhiệt. 


se . Bảo quản và sử dụng phân bón vô cơ đúng cách để bảo vệ sức khoẻ và môi trường. 


5 Lựa chọn phân bón vô cơ phù hợp với từng loại đất và loại cây trồng, phù hợp 
với mục đích sử dụng cho tửng thời kì phát triển của cây. 


PHẦN BÓN HỮU CỐ 


MỤC TIÊU 

» _ Phân loại được phân bón hữu cơ: phân hữu cơ truyền thống; phân 
hữu cơ sinh học; phân hữu cơ khoáng. 

-_ Nêu được thành phần, ưu nhược điểm của một số loại phân bón 
hữu cơ. 

» _ Trình bày được vai trò của phân bón hữu cơ, cách sử dụng và bảo 
quản của một số loại phân bón hữu cơ thông dụng và một sô quy 
trình sản xuât phân bón hữu cơ. 


» _ Nêu được tác động của việc sử dụng phân bón đến môi trường. 


Sử dụng phân bón hữu cơ đề cung cắp dinh dưỡng cho đất và cây trông thường mất nhiêu 


thời gian hơn và có tác dụng chậm hon các loại phân bón vô cơ. Tại sao ngày nay phân bón 
hữu cơ được khuyến khích sử dụng nhiêu hơn trong nông nghiệp?” 


Ÿ nâu LOẠI 


Dựa vào nguồn gốc và cách chế biến, phân hữu cơ được chia làm ba loại chính: 
phân hữu cơ truyền thông, phân hữu cơ sinh học và phân hữu cơ khoáng. Phân hữu cơ 
sinh học và phân hữu cơ khoáng được chê biên công nghiệp. 


» _ Phân hữu cơ truyền thống: chế biến bằng phương pháp ủ truyền thống. Nguồn 
nguyên liệu là chât thải ủa người, động vật hoặc từ các phê phẩm, phụ phẩm 
trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông, lâm, thuỷ sản, phân xanh, rác thải hữu cơ dễ 
phân huỷ, than bùn. 

s _ Phân hữu cơ sinh học: chế biến từ các nguyên liệu hữu cơ được pha trộn và xử li 


bằng cách lên men với sự góp mặt từ một hoặc nhiều loại vi sinh vật có lợi để tăng 
và cân bằng hảm lượng các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng. 


° Phân hữu cơ khoáng: là loại phân bón có chất hữu cơ được bổ sung ít nhất một 
chất dinh dưỡng đa lượng, trung lượng, vi lượng. 


(TỆ THANH PHẦN, VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM 


1. Phân hữu cơ truyền thống 


Phân hữu cơ truyền thống gồm phân chuồng, phân xanh, phân rác,... Thành phần 
dinh dưỡng, ưu điểm, vai trò và nhược điểm của mỗi loại phân này được trình bày ở 
Bảng 3.1. 
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Bảng 3.1. Thành phân, ưu điểm, vai trò và nhược điểm của phân hữu cơ truyền thông 


a) Phân chuồng 


Thành phần 


Gồm phân, nước tiểu động vật như gia súc, gia cầm, phân bắc. 


Chứa các chất dinh dưỡng đa lượng, trung lượng, vi lượng, bổ sung các 
chất mùn. 


Ưu điểm, vai trò 


Làm đất tơi xốp, tăng hàm lượng chất mùn, tăng độ phì nhiêu, ỗn định kết 
cấu đất, hạn chê hạn hán, xói mòn. 

Tạo điều kiện cho bộ rễ phát triển, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động 
của ví sinh vật. 


Nhược điểm 


Hàm lượng dinh dưỡng thấp nên phải bón với lượng lớn, chỉ phí vận 
chuyển cao, tốn nhiều nhân công; 


Tiềm ẩn nguy cơ mang nhiều mầm bệnh như vi khuẩn, virus, bào tử 
nâm bệnh, nhộng, kén, côn trùng, cỏ dại, trứng giun, sán,... nếu sử dụng 
trực tiếp phân tươi hoặc không được ủ đúng quy trình, gây ảnh hưởng đến 
sức khoẻ con người. 


b) Phân xanh 


Thành phần 


Thân cây, cành cây, lá cây tươi. 


Ưu điểm, vai trò 


Cải tạo đất, tăng độ mùn, chống xới mòn đất. 


Nhược điểm 


Quá trình phân huỷ có thể phát sinh một số khí độc hại ảnh hưởng đến 
sinh trưởng. 


Hiệu quả chậm, chỉ dùng để bón lót. 


ce) Phân rác 


Thành phần 


Rơm, rạ, thân lá cây, rác thải hữu cơ dễ phân huỷ, phế phẩm nông nghiệp. 


Ưu điểm, vai trò 


Ôn định kết cầu đắt, tăng độ tơi xốp, giữ nước cho đất, chống xói mòn. 


Giúp tái chế rác thải, biễn rác thải thành chất dinh dưỡng cho cây trồng, 
góp phân cải tạo đất. 


Nhược điểm 


Hàm lượng dinh dưỡng tháp, quá trình chế biến cần đảm bảo yêu câu kĩ 
thuật khắt khe, tốn nhiều thời gian. 


Tiềm ẳn nhiều mầm bệnh hoặc cỏ dại nếu không chế biến kĩ. 


2. Phân hữu cơ sinh học 


Phân hữu cơ sinh học áp dụng tiến bộ của khoa học kĩ thuật và công nghệ nhằm nâng 
cao hiệu quả phân bón, bảo vệ môi trường, phục vụ mục tiêu phát triển bên vững. 


Bằng 3.2. Thành phần, ưu điểm, vai trò và nhược điểm của phân hữu cơ sinh học 


Các chất hữu cơ như rác thải đô thị dễ phân huỷ, than bùn, các chất 
hữu cơ khó phân huỷ (vỏ trầu, vỏ hạt cà phê, bột gỗ, vỏ thân cây,...) 
được pha trộn và lên men với sự có mặt của các loại vi sinh vật có lợi. 
Chứa đến 22% hàm lượng là các chát hữu cơ. 


Thành phần 


Sử dụng được với các giai đoạn phát triển của cây trồng, có thể 
bón lót, bón thúc. 

Cung cáp đây đủ và cân đối các chát dinh dưỡng đẻ cây trồng phát 
triên tôt, tăng năng suât và chât lượng nông sản. 

Bổ sung một lượng lớn chất mùn như humin, humic acid,... giúp cải 
: tạo đặc tính sinh học - vật lí — hoá học của đât, ngăn chặn xói mòn, 
Ưu điểm, vai trò | rửa trôi các chất dinh dưỡng trong đât. 

Bỗ sung, thúc đẩy các hệ vi sinh vật trong đất phát triển, khóng chế 
mầm bệnh, tăng sức đề kháng tự nhiên, sự chống chịu của cây trồng 
với sâu bệnh và tác động của thời tiết. 

Tăng khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng từ đất do vi sinh vật 
phân giải được các chất mà cây trồng khó hắp thu thành các chất 
dễ hấp thu. 


Nhược điểm Giá thành sản xuất cao và hiệu quả chậm. 


3. Phân hữu cơ khoáng 


Phân hữu cơ khoáng là giải pháp đảm bảo sự cân bằng giữa phân hữu cơ và phân vô 
cơ, đóng vai trò bỗ sung, hỗ trợ, tăng cường hiệu quả giữa hai loại phân bón. 


Bảng 3.3. Thành phần, ưu điểm, vai trò và nhược điểm của phân hữu co khoáng 


Chứa ít nhất 15% là các chất hữu cơ và từ 8% — 18% là tổng các 


TN 
Thành PHầH... Í ¿tvạ cơ(N, P,K). 


Chứa hàm lượng khoáng chất cao, phát huy được các thế mạnh của 


220011) vícU HẾ0 phân vô cơ và phân hữu cơ. 


Nhược điểm Không tốt cho đắt và hệ vi sinh vật nếu bón cho đất lâu ngày. 


® 


1. So sánh thành phần và ưu nhược điểm của ba loại phân bón là phân chuồng, hữu cơ sinh 
học và phân hữu cơ khoảng. 


ẤÑÏ sử pụNG và BẢo QUẢN PHÂN BÓN HỮU CƠ 
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Nhin chung, các loại phân hữu cơ không kén giống cây trồng nhưng với mỗi loại cây 
cần sử dụng với liều lượng phù hợp để đảm bảo hiệu quả và không dư thừa gây ảnh 
hưởng đên môi trường. Do phân hữu cơ có tác dụng chậm nên thường được sử dụng 
để bón lót. Khi sử dụng đề bón thúc thì cân bón sớm trước khi cây ra hoa đê phân kịp 
phân huỷ và cây kịp hập thụ. Khi bón lót nên bón cách gốc í† nhật 5 cm, hạn chê sử 
dụng đề bón thúc với những cây ngắn ngày. 

Việc bảo quản phân hữu cơ cũng cần tuân theo những quy định phù hợp để đảm bảo 
dinh dưỡng và bảo vệ môi trường. 

Các yêu cầu chung vẻ sử dụng và bảo quản phân hữu cơ được trinh bày ở Bảng 3.4. 


Bảng 3.4. Sử dụng và bảo quản phân hữu cơ 


a) Phân hữu cơ truyền thống 


Phân hữu cơ chế biên theo phương pháp truyền thống có hàm lượng chất 
dinh dưỡng thấp, các chất dinh dưỡng thường ở dạng khó tan, cây không 
sử dụng được ngay, phải có thời gian phân huỷ thành các chất hoà tan 
Sử dụng mới sử dụng được. 

Phân hữu cơ cần dùng lượng lớn mới đủ chất dinh dưỡng, bón lót sớm. 
Độ vùi sâu xuống đất tuỷ thuộc điều kiện khí hậu, mùa vụ, thành phần cơ 
giới của đất. 

Để bảo đảm vệ sinh môi trường, khi ủ phân hữu cơ truyền thống cần phủ 
bạt hoặc trát bùn kín theo ba phương pháp cơ bản: ủ nóng (60 — 70 9C, 
điều kiện thoáng khí), ủ nguội (phân được nén chặt để đẩy khí ra, điều 
kiện kị khí) và ủ hỗn hợp (đầu tiên ủ nóng, sau đó nén thành đống và tưới 
nước để ủ nguội). 

Nếu phân hữu cơ có mùi khó chịu nghĩa là có độ ẩm cao, cần cho thêm 
chất độn. Nếu phân khô thì cần cho thêm một lượng nước vừa đủ, hoặc 
chờ mưa để có thể cân bằng lại. Phân hữu cơ cần được ủ hoai mục(1) mới 
được sử dụng, khi đó phân có màu tối đồng đều gần giống đất, không còn 
mùi hôi khó chịu. 

Nhiệt độ của phân hữu cơ cần duy trì phù hợp để đảm bảo các vi khuẩn 
hoạt động hiệu quả. Phân hữu cơ cần được xới, đảo hằng tuần để các 
nguyên liệu được trộn đều với nhau, giúp cung cấp thêm oxygen, hỗ trợ 
cho các hoạt động của vi sinh vật. 


Bảo quản 


b) Phân hữu cơ sinh học 

Đối với cây ngắn ngày thường dùng để bón lót, với cây dài ngày thường 
bón sau mỗi vụ thu hoạch đề làm tăng số lượng vi sinh vật có ích trong đắt. 
Sử dụng Để các vi sinh vật hoạt động tốt nhất thì cần đảm bảo độ ẩm của đất trước 
khi bón. 

Không trộn phân hữu cơ sinh học với các loại phân hoá học hay tro bếp. 


Mùa hè bảo quản phân hữu cơ sinh học ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng 
Bảo quản chiếu trực tiếp. 
Mùa hè bảo quản được 4 tháng, mùa đông được 6 tháng. 


(1) Ù hoai mục là phương pháp chuyển phân từ trạng thái hữu cơ sang trạng thái vô cơ. 


©) Phân hữu cơ khoáng 


Được sử dụng để bón lót và bón thúc vì chất vô cơ trong phân bón được 


Sử dụng hấp thụ rất nhanh. 


Bảo quản trong phòng khô, thoáng khí, tách biệt với khu vực sinh sống. 
Bảo quản | bạ ẩm tương đối không được vượt quá 40% — 60% và nhiệt độ thích hợp 


từ 5°C — 20 °C. 
®, Khi chế biến và sử dụng các loại phân hữu cơ truyền thống, phân hữu cơ sinh học và phân 
hữu cơ khoáng cân lưu ý gì? 


quy TRÌNH SẢN XUÂT PHÂN BÓN HỮU CƠ 


1. Phân hữu cơ truyền thông 


Phân hữu cơ truyền thống được sản xuất theo quy trình gồm các bước theo sơ đồ ở 


Hình 3.1. 
Tập trung thu gom chất thải chăn nuôi về khu vực ủ. Điều chỉnh độ âm 
Xử lí sơ bô của nguyên liệu xuống dưới 50% (có thẻ trộn với chát độn như than 
j bùn, mùn cưa, trâu hoặc phê phẩm nông nghiệp), điêu chỉnh pH vê 
ệ khoảng 6,5 — 7,0 (bằng vôi bột hoặc nước vôi). 
Phối trộn Trộn đều nguyên liệu gồm chất thải chăn nuôi và điều chỉnh độ ẩm 
: khối ủ đạt khoảng 50 — 55%. 
‡ Đưa nguyên liệu vào khu vực ủ. Đánh luống khối ủ cao khoảng 
0,8 — 1,0m, rộng 1,5 — 2,0 m và chiêu dài thích hợp (không nén chặt 
Ủ khối ủ để đảm bảo độ xốp). 
Phủ kín bề mặt khối ủ bằng bạt, ni lông. 
‡ Kiểm tra nhiệt độ khôi ủ hằng ngày. 
Tiến hành đảo, trộn khối ủ khi nhiệt độ khối ủ tăng và giữ ở mức trên 
Đảo trôn 60 9C trong ba ngày liên tục (khoảng 5— 7 ngày sau ủ) 
Bổ sung nước nếu khối ủ bị khô. 
‡ Sau khi đảo trộn, nêu nhiệt độ khối ủ giảm dân thì giữ khối ủ trong thời 
gian một tuân đề ôn định thành phân, chât lượng phân ủ. 
Ủchin Tổng thời gian ủ đối với phân lợn và phân bò khoảng 28 — 30 ngày. 


Trộn đều nguyên liệu gồm chất thải chăn nuôi và điều chỉnh độ ẩm khối 
ủ đạt khoảng 50— 55%. 


Hình 3.1. Sơ đồ chung của quy trình ủ phân hữu cơ truyền thống 
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2. Phân hữu cơ sinh học 


Quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh được chia thành ba giai đoạn chính và được 
mô tả theo sơ đồ ở Hình 3.2. 


Chuẩn bị 
vi sinh vật 


Chuẩn bị 
chât mang 


Trộn chất 
mang và vi 
sinh vật 


Vi sinh vật được nuôi cầy và nhân giống nhiều lần trong các bình/bŠ 
lớn và lăc/khuây đều liên tục trong 5 — 7 ngày. 

Sứ dụng ngay khi số lượng vi sinh vật đạt đến mức cản thiết, nếu 
không sô lượng vi sinh vật sẽ giảm dân. 


Chất mang (hay nguyên liệu thô để sản xuất phân vì sinh) được sử 
dụng là các chât bột vô cơ (bột quặng phosphate, quặng apatite, 
bột sò, cát,...) hoặc các chât hữu cơ (rác thải hữu cơ, phê thải nông 
nghiệp, than bùn,...). 

Chất mang được ủ kị khí hoặc hiễu khí. 

Chất mang cần đảm bảo có hàm lượng chát hữu cơ cao, dễ phân huỷ, 
độ ẩm trên 50%, không chứa hoá chất độc hại. 


Trộn chất mang và vi sinh vật bằng tay (đeo găng tay vô trùng) hoặc 
bằng máy trộn. 


Đóng gói sản phẩm thu được trong túi ni lông, bao bì kín và giữ ồn 
định ở nhiệt độ phòng. 


Hình 3.2. Sơ đồ chung của quy trình sản xuất phân hữu cơ sinh học 


3. Phân hữu cơ khoáng 


, 


Nguyên liệu để sản xuất phân hữu cơ khoáng gồm: chất hữu cơ đã được lên men một 
phân, thường là chất thải chăn nuôi; lượng N, P, Kvừa đủ theo yêu cầu và có thể thêm 
một số chất vi lượng. Phân hữu cơ khoáng được chê tạo theo các bước sau: 


Bước 1: Phối trộn đều nguyên liệu. 
Bước 2: Tiên hành sản xuất theo quy trình. 


Bước 3: Kiềm tra chất lượng phân bón theo tiêu chuẩn. 


Bước 4: Đóng gói 


Bước 5: Đưa vào kho chứa thành phẩm và bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. 
Thông thường phân hữu cơ khoáng được đóng bao kín. 


Em hãy làm phân bón từ rác thải hữu cơ ở gia đình. 


ẤT) TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHÂN BÓN ĐÊN MÔI TRƯỜNG 


Việc sử dụng các loại phân bón đã làm tăng năng suất, chất lượng cây tròng, đàm bảo 
an ninh lương thực cho con người. Tuy nhiên, việc lạm dụng phân bón, sử dụng không 
đúng kĩ thuật cũng đã gây ảnh hưởng xâu đến môi trường. 

Việc bón dư thừa phân bón vô cơ làm giảm hàm lượng mùn trong đất, giảm số lượng sinh 
vật có ích trong đất, thay đổi độ pH của đất, làm đất chai, cứng, khiến cây trồng còi cọc 
và sinh trưởng chậm, giảm sức 
đề kháng, gia tăng sâu bệnh. Bên 


cạnh đó, phân bón Vô cơ thường v 
được bón nhiêu và liên tục cũng TẢ NN 
dân tới làm tăng hàm lượng một vN ` -2 746 nở Hoa dõ dư thừa 


số kim loại năng trong đất. Hàm 
lượng chất dinh dưỡng dư thừa 
bị rửa trôi, đặc biệt là dinh dưỡng 
chứa nitrogen và phosphorus gây 
ra hiện tượng phú dưỡng ở các 
ao, hồ, cửa sông. Một số nguyên 
†ố kim loại nặng có lẫn trong phân 
bón vô cơ còn được tích tụ trong 
ngũ cốc thực phẩm, rau và trái cây : 
gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ. Hình 3.3. Hiện tượng phú dưỡng ở ao, hỗ 


chắt dinh dưỡng 


Phân bón hữu cơ được sử dụng không đúng kĩ thuật hoặc sử dụng khi chưa đảm bảo 
yêu cầu về ủ, chế biến có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước khi bị rửa trôi và gây ô 
nhiễm không khí khi bị phân huỷ. 

Để giảm thiểu ảnh hưởng của các loại phân bón đối với môi trường và con người, 
ngoài việc sử dụng phân bón đúng cách, hợp lí, đúng nguồn gốc, cần kết hợp hài hoà 
giữa phân bón vô cơ và phân bón hữu cơ. 


® 3. Giải thích tại sao: 


a) Bón nhiều phân ammonium sulfate làm tăng độ chua của đất? 
b) Bón nhiều phân superphosphate đơn làm đất chai cứng? 


» Phân bón hữu cơ thường được chia thành ba loại: phân hữu cơ truyền thống, 
phân hữu cơ sinh học, phân hữu cơ khoáng. 

s . Phân bón hữu cơ giúp cây phát triển tốt, cải tạo đất và bảo vệ môi trường. 

» - Sử dụng các loại phân bón đúng kĩ thuật đễ vừa tăng năng suất cây trồng, vừa 
bảo đảm sức khoẻ con người và bảo vệ môi trường. 


EM CÓ THỂ 


Phân loại rác và làm phân bón hữu cơ từ rác thải hữu cơ. 


TÁCH TINH DẦU TỪ CÁC 
NGUÔN THẢO MỘC TỰ NHIÊN 


MỤC TIÊU 


Vận dụng được phương pháp chiết hoặc chưng cất để tách tinh dầu 
từ các nguồn thảo mộc tự nhiên. 


Hiện nay. người tiêu dùng đang có xu hướng sử dụng những hợp chất từ thiên nhiên, đặc 
biệt là các loại tinh dầu dùng trong hương trị liệu và công nghiệp mĩ phẩm, dẫn đến nhu câu 


sử dụng tinh dầu ngày càng tăng cao. Các tinh dầu sử dụng hằng ngày có trong các nguôn 
thảo mộc tự nhiên nào và được tách ra bằng phương pháp nào? 


độ nan DẦU 


Tinh dầu là những chất hữu cơ thường có mùi đặc trưng, dễ bay hơi, được chiết xuất từ 
một số bộ phận của thực vật (hoặc động vật). Để chiết xuất tinh dầu, người ta thường 
sử dụng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước và 
hai phương pháp tách tinh dầu không chỉ được sử dụng 
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Dược học và Y học cỏ truyền. 
Bảng 4.1. Một số nguyên liệu thực vật có chứa tinh dâu 


phương pháp chiết. Đây là 
trong Hoá học mà cả trong 


Nguyên 
liệu 


Quả hổi 


đ&z 


Sả 


“—==_ 


Vỏ bười 


© 


Tỉnh 
dầu 


_zX`>s 


Anethole 80 — 90% 


oZ Z⁄ 


Citral 65 - 86% 


- #ƑÊ 


Limonene 67 - 81% 


Công 
dụng 


Kích thích hoạt động 
của hệ tiêu hoá, 
giảm đau xương 
khớp, đau bụng, đau 
đầu, tạo hương vị 
cho thực phẩm,.. 


Sát trùng, khử mùi, đuổi côn 
trùng, kích thích tiêu hoá, trị 
lạnh bụng, cảm lạnh, đau 
đầu, đau bụng, tạo hương 
vị cho thực phẩm,... 


Giảm đau đầu, mệt mỏi, 
tăng cường hệ miễn dịch, 
khử trùng, bảo quản thực 
phẩm, chống nắm mốc, 
chống lão hoá,.. 


Ệ pươne PHÁP CHƯNG CÂT Lôi CUÔN HƠI NƯỚC 


1. Nguyên tắc 

Phương pháp chưng cắt lôi cuốn hơi nước thường dùng để tách chất ra khỏi hỗn hợp 
dựa trên khả năng dễ bay hơi của nó cùng hơi nước và tính không tan trong nước của 
chât đó. 

Khi chưng cắt lôi cuốn hơi nước, các chất có trong tinh dầu sẽ được tách ra khỏi 
nguyên liệu, thường ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ sôi của nước và bị hơi nước cuốn 
theo. Ở nhiệt độ đó, ít xảy ra tương tác hoá học (sự oxi hoá, nhiệt phân,...) giữa các 
chất có trong tinh dâu. 


2. Cách tiến hành 
Nguyên liệu chứa tinh dầu được cắt nhỏ, cho vào bình chứa. Bình chứa được nối 
với bình cấp hơi nước và nối với bộ phận ngưng hơi. Trong quá trình chưng cất, hơi 
nước sục vào bình chứa làm phá vỡ các mô chứa tinh dầu trong nguyên liệu, khuếch 
tán và lôi cuốn theo các hợp chất hữu cơ trong thành phần tinh dầu. Hỗn hợp hơi 
nước và tinh dầu sẽ được ngưng tụ và phân tách thành hai lớp (thường lớp tinh dầu 
ở bên trên và lớp nước ở bên dưới) trong bình ngưng. Sử dụng phếu chiết để tách 
lấy lớp tinh dầu. 
Lưu ý khi sử dụng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước: 
~ Tuỷ vào bản chất của nguyên liệu mà chia nhỏ nguyên liệu cho phù hợp. 

— Thời gian chưng cât phụ thuộc bản chảt của nguyên liệu và tính chất của tỉnh dâu. 


( phươNG PHÁP CHIÊT 


1. Nguyên tắc 
Sử dụng dung môi để hoà tan chất cần tách. Chất cần tách thường là tinh dầu. Dung 
môi thường dùng là: ether dầu hoả, hexane, diethyl ether, chlorofom, dichloromethane, 
ethanol,... Yêu cầu cơ bản là dung môi hoặc hỗn hợp dung môi phải dễ tách khỏi tỉnh dầu. 
Khi ngâm chiết, dung môi thám qua màng tế bào, hoà tan các chất chính có trong tinh 
dầu. Hiện tượng thâm thầu xảy ra đến khi đạt cân bằng. Như vậy, quá trình chiết là quá 
trình khuếch tán các chất của tinh dầu từ nguyên liệu vào dung môi. 


2. Cách tiến hành 
Nguyên liệu sau khi nghiền nhỏ được ngâm bằng dung môi thích hợp với tỉ lệ nguyên 
liệu/dung môi ở nhiệt độ và thời gian phù hợp. Sau khi ngâm chiết, tách lấy dung dịch, 
cho dung môi bay hơi, thu được tinh dầu. 


'ÿjEM có BIÉT 


Chiết xuất tinh dâu với dụng môi carbon dioxide lỏng 


Hiện nay, phương pháp chiết tỉnh dầu đạt hiệu quả và chất lượng tốt nhất là chiết xuất với dung môi 
carbon dioxide lỏng. Phương pháp này có hiệu suất cao, tiết kiệm dung môi, thu được tinh dâu có chất 
lượng tốt nên thường áp dụng chiết xuất các loại tinh dầu quý hiềm. Tuy nhiên, phương pháp này cần chỉ 
phí lớn về thiết bị nên chưa được áp dụng phổ biến. 


Thu tỉnh dầu bằng phương pháp ép 
Phương pháp này thường áp dụng cho các loại thực vật thuộc họ Citrus (cam, chanh,...). 


Tỉnh dầu của các cây họ citrus nằm trong túi tiết ở lớp vỏ ngoài. Vì vậy, khi ép có thể tách được tỉnh dầu 
dễ dàng. Ngoải ra, phương pháp ép còn được ứng dụng trong sản xuất dẳu dừa, dầu cọ, dâu lạc,... 
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mực HÀNH TÂCH TINH DẦU 


Thí nghiệm 1. Tách tỉnh dầu sả chanh bằng phương pháp chưng cắt lôi cuốn 
hơi nước 


1. Mục tiêu: thu được tinh dầu sả chanh từ cây sả. 
2. Nguyên liệu: 200 g cây sả cắt nhỏ khoảng 1 cm. 


3. Cách tiến hành: 


Bình chứa 
\ nguyên liệu 


À... 4 


Lớp nước 
Hình 4.1. Thiết bị tách tinh dâu sả chanh bằng 
phương pháp chưng cất lôi cuôn hơi nước 


— Cho khoảng 200 g cây sả đã cắt nhỏ cỡ khoảng 1 cm vào bình cất, thêm nước ngập 
nguyên liệu (cao hơn bề mặt nguyên liệu) khoảng 2 cm. 


—_ Lắp bộ dụng cụ chưng cắt lôi cuốn hơi nước như Hình 4.1. 


— Đun sôi bình cắp hơi nước và đun nóng bình chứa nguyên liệu. Thu hỗn hợp nước và 
tỉnh dầu vào bình hứng. 


— Chuyển hỗn hợp trong bình hứng vào phễu chiết. Mở phễu chiết tách hết lớp dưới ở 
đáy phếu, thu lây tinh dâu băng cách đồ tinh dâu qua miệng phễu. 

Câu hỏi 

1. Tại sao phải cắt nhỏ cây sả khoảng 1 cm mà không giã nát? 

2. Tại sao phải bảo quản tinh dầu sả chanh fnu được trong các lọ tối màu và có nút kín? 


'ÿEM có BiếT 


Công dụng của tinh dầu sả chanh 


Tinh dầu sả chanh được chiết xuất từ lá và thân cây sả chanh, loại thảo dược thuộc họ cỏ Poaceae. Tỉnh 
chất từ cây sả chanh chứa rất nhiều vitamin như A, B2, B3, B5, các loại khoáng chất magnesium, 
manganese, potassium, zine,.... 


Tỉnh dâu sả chanh có nhiều công dụng khác nhau đối với sức khoẻ và môi trường sống: 


— Khử mùi, diệt khuẩn: do hàm lượng citral cao. 

— Giảm căng thẳng: mùi hương nhẹ dịu của tinh dầu sả chanh giúp con người tỉnh táo, tập trung vào 
công việc. 

— Đuổi muỗi và côn trùng: hương sả chanh làm côn trùng bị tê liệt hệ thần kinh dẫn đến mắt kiểm soát và 
giảm khả năng phân biệt phương hướng. 

— Làm lành vết thương: do có tính kháng khuẩn nên tỉnh dầu sả chanh có khả năng làm lành vết thương, 
hỗ trợ trị mụn và dưỡng da. 


— Dưỡng tóc bóng khoẻ: gội đầu với tinh dầu sả chanh sẽ giúp tóc chắc khoẻ, sạch gàu, suôn mượt. 


Thí nghiệm 2. Tách tinh dầu cam bằng phương pháp chiết 
Nguyên liệu 1. Mục tiêu: thu được tinh dầu cam từ vỏ quả cam. 
100g vỏ quả cam khô, An lâu ˆ 2 Ẵ = x` - 
nghiễn nhổ 2. Nguyên liệu: 100 g vỏ quả cam phơi khô, nghiên nhỏ. 
3. Cách tiến hành: 


©hö nguyên liệu 2xEEfif Các bước tiến hành chiết được mô tả trong Hình 4.2. 


tam giác, thêm cồn 96s Chú ý 
ngập nguyên liệu 


— Chỉ tách lấy phần vỏ quả cam màu vàng, không lấy 
phân màu trăng. 

Đậy nút kín và ngâm — Cần ngâm đủ thời gian để tinh dầu hoà tan nhiều vào 
trong 1 tuần dung môi 

— Giai đoạn bay hơi: chuyển phần dung dịch sang cốc 
thuỷ tinh, cho bay hơi tự nhiên đến khi thu được chất 


Lọc lẫy phản dung dịch lỏng sánh, màu vàng. 
Câu hỏi 
1. Tại sao phải nghiền nhỏ vỏ quả cam khô? 
(0005E101121f0D1E1NNEIEđ-L] 2. Tại sao chỉ tách lấy phần vỏ quả cam màu vàng, không 


dịch chiết thu được tỉnh dâu 


lấy phần màu trắng của vỏ quả cam? 


Hình 4.2. Sơ đồ tách tinh dầu vỏ. 
cam băng phương pháp ngâm chiêt 


# EM CÓ BIẾT 
Công dụng của tinh dầu cam 


Tỉnh dâu cam được chiết xuất từ vỏ quả cam, được sử dụng trong một số sản phẩm làm sạch và nắu ăn 
vì hương thơm dễ chịu. Ngoài ra, tinh dâu cam còn sử dụng để xua đuổi côn trùng, làm chất khử mùi,... 
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Á sAo cÁo KÊT QUẢ THỰC HÃNH 
Hãy viết báo cáo kết quả thực hành vào vở, gồm các mục sau: 
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1. 
. Nguyên liệu, dụng cụ, hoá chất 
. Cách tiến hành 

.. Thảo luận, đánh giá 

. Kết luận 


œ +® 0M 


Mục tiêu 


Tinh dầu là một dạng chất lỏng chứa các hợp chất hữu cơ thường có mùi 
đặc trưng, dễ bay hơi được chiết xuất từ thực vật bằng nhiều phương pháp 
khác nhau. 


Hai phương pháp thu tinh dầu được sử dụng phổ biến nhất: chưng cất lôi 
cuốn hơi nước, chiết 


Sử dụng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước để tách tinh dầu sả 
chanh từ cây sả chanh. 


Sử dụng phương pháp chiết để tách tinh dầu cam từ vỏ quả cam. 


EM CÓ THỂ 


Tách được mẫu tinh dầu từ các nguyên liệu quen thuộc có sẵn ở địa phương. 


CHUYỂN HOÁ CHẤT BÉO 
THÀNH XÀ PHÒNG 


MỤC TIÊU 


Thực hiện được thí nghiệm điều chế xà phòng từ chất béo. 


Xà phòng là một sản phẫm quen thuộc trong đời sống hàng ngày, với đủ loại kiểu dáng, màu 


sắc cũng như hương thơm. Em có biết cách làm xà phòng từ những nguyên liệu sẵn có trong 
gia đình không? 


4@Êaớ THIỆU VỀ XÃ PHÒNG 


1. Khái niệm 


Xà phòng (hay xà bồng) là chất tẩy rửa các vết bản, diệt vi khuẩn. Thành phần của xà 
phòng là muối sodium hoặc potassiuim của acid béo. Xà phòng được dùng dưới dạng 
bánh, bột hoặc chất lỏng. Xà phòng thường được điều chế bằng cách cho chất béo 
(triester của glycerol với acid béo) tác dụng với kiề 


. Quá trình tây rửa của xà phòng 

Sự tây rửa là làm sạch các bề mặt của một vật thể rắn. Cơ chế tây rửa của xà phòng 
theo một tiến trình lí hoá khác hẳn với việc hoà tan thông thường. Ban đầu, sợi vải có 
dinh vết bản dạng dầu mỡ được ngâm trong môi trường nước. Do sức căng bẻ mặt 
của nước lớn nên nước không thể tách hoặc hoà tan dầu mỡ. Khi hoà tan xà phòng 
vào nước, dung dịch xà phòng có sức căng bề mặt nhỏ hơn nước và có thể thắm sâu 
Vào sợi vải và lôi các vét dàu mỡ ra. Các vét dàu mỡ được lấy ra và treo lơ lửng ở dạng 
nhũ tương hoặc dung dịch đồng nhất. 


Cơ chế làm sạch của xà phòng được thể hiện trên Hình 5.1. Các "đuôi" không phân 
cực của xà phòng dính vào vết dâu mỡ. Các nhóm phân cực hoà tan trong nước và 
giúp đây các vết dầu mỡ ra khỏi bề mặt sợi vải. 


` Thành phần của xà phòng: 
Phân tử & " " r3 
xà phòng _ Phân cực muổi sodium hoặc muôi 
ve. potassium của acid béo 
sêN — Không phân cực Vất dầu mỡ và các phân phụ gia khác 
_— (&hông phân cực) (chất tạo độ cứng, hương 
Vi khuẩn È iêi 
bi liệu). 

| ` Nguyên liệu sản xuất 
: xà phòng: dâu ăn, mỡ 

Vắt dầu mỡ Bệmãkvải động vật, kiềm, phụ gia. 


Hình 5.1. Cơ chế làm sạch của xà phòng 
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@neu CHÍ ĐÂNH GIÁ 


Kết cầu bánh xà phòng: chắc, mịn, không có vết rạn nứt. 
Màu sắc: tươi sáng, đồng nhất. 


Mùi: mùi thơm dễ chịu, đặc trưng theo từng loại sản phẩm. Không có mùi hôi, 
chua của mỡ/dâu ăn bị phân huỷ. 


pH: khoảng từ 8 đến 10. 


Xà phòng thủ công 

Xà phòng thủ công được làm từ hỗn hợp các chất tự nhiên như: chất béo, dảu, dung dịch 
kiểm, glycerol,... Qua phản ứng xà phòng hoá từ chất béo và dung dịch kiêm tạo nên phôi 
xà phòng. Tinh dầu nguyên chất và chất tạo màu tự nhiên được đưa thêm vào đề xà phòng 
có màu sắc bắt mắt và hương thơm dễ chịu. Xà phòng thủ công sản xuât xong được đề 
khô tự nhiên khoảng từ 2 đến 5 ngày, sau đó mới sử dụng. 


đ mực HÀNH ĐIỀU CHÊ XÃ PHÒNG 


1. 
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Chuẩn bị 


50g dầu thực vật hoặc mỡ động vật hoặc dầu ăn (dầu mới hoặc dầu đã sử dụng), 
tinh dầu (chanh, sả chanh, quế,...) và chát tạo màu. 


Dung dịch NaOH 10 M, dung dịch NaOH 0,1 M, dung dịch NaCl bão hoà. 
Khuôn ép định hình xà phòng. 


2. Tiến hành 


Nguyên liệu: 50 g dầu thực vật 
Ỷ Thêm 25 mL dung dịch NaOH 10 M 
Hỗn hợp chất lỏng 
| Gia nhiệt ở 80 — 88 9C 
Khuấy trong 1 giờ 
Hỗn hợp chất lỏng và chất rắn 
| Thêm tỉnh dâu, chất tạo màu 


Khuây 
Hỗn hợp chất lỏng và chất rắn 
Lọc 
Chất rắn 
Rửa chất rắn với dung dịch NaOH 0,1 M 
Rửa lại bằng dung dịch NaCl bão hoà 
Lọc 
Chất rằn 
 __ Épkhuên, để khô 15 ngày 
Xà phòng thô 
Ỷ Cắt miêng 


Xà phòng thành phẩm 
Hình 5.3. Sơ đồ chuyên hoá dầu thực vật thành xà phòng 
Chú ý: Duy trì nhiệt độ ổn định trong suốt quá trình khuấy. 
Câu hỏi 
Trong quá trình sản xuất xà phòng, người †a cho thêm tinh dầu để làm gì? 


sao CÁO KÊT QUẢ THỰC HÃNH 


Hãy viết báo cáo kết quả thực hành vào vở, gồm các mục sau 


1. 
. Nguyên liệu, dụng cụ, hoá chất 
. Cách tiền hành 

. Thảo luận, đánh giá 

. Kết luận 


œ£®Đ t0 


Mục tiêu 


EM ĐÃ HỌC 
Thành phần của xà phòng: muối sodium hoặc potassium của acid béo và 
các phụ gia. 


Phương pháp chuyển hoá chất béo thành xà phòng từ các nguyên liệu: dầu 
ăn, mỡ động vật. 


EM CÓ THỂ 


như dầu ăn, mỡ động vi 


ĐIỀU CHẾ GLUCOSAMINE 
HŸYDROCHLORIDE TỪ VỎ TÔM 


MỤC TIÊU 


Thực hiện được thí nghiệm điều chế glucosamine hydrochloride từ 
Vỏ tôm. 


Glucosamine là gì? Em có biết cách tự điều chế glucosamine từ những nguyên 


gia đình không? 


4$“ THIỆU VỀ CHITIN VÀ CHITOSAN 


Chitin là thành phần chính trong vỏ các loài giáp 
xác (tôm, cua,...) và côn trùng. Chifin và chitosan 
là những polymer thuộc loại dẫn xuất của glucose. 
Chúng tôn tại ở dạng chất rắn, có màu trắng ngà 
hoặc vàng nhạt, dạng vậy hoặc dạng bột, không 
cö mùi và không vị. Hình 6.1. Vỏ tôm chứa chữin 


Chiftin có hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn, có khà năng tự phân huỷ sinh học cao, 
không gây dị ứng. không gây độc hại cho người và động vật. Vì vậy, các sợi làm từ chifin 
dùng đề sản xuất chỉ khâu tự tan và các loại băng vết thương, chúng có độ bền cao, có 
khả năng chịu được môi trường khắc nghiệt như bên trong mật, nước tiểu và dịch tụy. 


Chitosan có khả năng tạo màng, kết dính niêm mạc, kháng khuẩn và làm lành viết 
thương. Ngoài ra, chitosan có khả năng chống oxi hoá, làm giảm cholesterol và hạ 
đường huyết. 

Chitosan được điều chế bằng phản ứng deacetyl hoá chitin trong môi trường sodium 
hydroxide. Thuỷ phân chitin/chitosan trong môi trường hydrochloric acid thu được 
glucosamine hydrochloride. 


CH;OH CH;OH 

O. e. 
NaOH OH ï HeI OH 0H 

H;O 
B2 ĐH 
NHCOCFạ NH; NH;. HCI 
8 n 

Chitin Chitosan Glucosamine hydrochloride 
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“ÿ EM có BIẾT 


Glucosamine và bệnh xương khóp 


Glucosamine là một amino monosaccharide có nhiều trong các mô liên kết và mô sụn. 
'Glucosamie có khả năng tham gia cầu tạo nên hyaluronic acid, keratan sulfate và chondroitin 
sulfate. Ba hợp chất trên là thành phần quan trọng nhất của chất hoạt dịch khớp và sụn 
khóp, đó là collagen, một hợp chất giảm quá trình thoái hoá và biên dạng khớp, làm khớp 
vận chuyễn linh hoạt. Do vậy, trong y học và dược phẩm, glucosamine được dùng làm 
nguyên liệu để sản xuất thực phẩm chức năng và sản phẩm hỗ trợ điều trị các bệnh về 
xương khớp. 


¬+. Gai xương ¬` 
L Vỏ sụn bị 
Vỏ sụn ï ị 4 thoái hoá 
= 

Đĩa sụn : Đĩa sụn 

lưỡi liềm 4 lưỡi liềm bị 
I thoái hoá 
(a) (b) 


Hình 6.2. Khóp bình thường (a) và khớp có mô sụn bị thoái hoá (b) 


Một số muối glucosamine có ứng dụng nhiều trong chữa trị các bệnh xương 
khớp là: glucosaminehydrochloride, glucosamine sulfate và acetyl glucosamine. 


Tác dụng dược lí của glucosamine 

Glucosamine có khả năng kích thích tế bào sụn khớp tổng hợp tạo cấu trúc 
proteoglycan bình thường, đồng thời còn ức chê các enzyme phá huỷ sụn khớp 
như collagenases, phospholioase A2,... Ngoài ra, glucosamine kích thích sinh sản 
mô liên kết của xương, giảm quá trình mát calcium của xương. Khi cơ thể thiếu 
glucosamine thì sụn sẽ bị hỏng, cứng, gai xương dẫn đến biến dạng khớp, làm tăng 
khả năng bị viêm xương khớp. 

Glucosamine có thể làm tăng độ nhớt và khả năng bôi trơn của các khớp xương 
thông qua việc kích thích khớp xương sản xuất dịch nhây. 
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(fỸ THỰC HÃNH ĐIÊU CHÊ GLUC0SAMINE HYDROCHLORIDE TỪ VỎ TÔM 
1. Mục tiêu: thu được glucosamine hydrochioride từ vỏ tôm. 


2. Nguyên liệu: 100 g vỏ tôm, dung dịch HCI 10%, dung dịch HCI đặc, dung dịch 
NaOH 4%, dung dịch H;O› 1%, côn 969, acetone, than hoạt tính. 


3. Cách tiến hành: 


Loại khoáng: Ngâm 1 giờ trong HCI 10%. 
Rửa đến trung tính. 


Loại protein: Đun với 300 mL dung dịch NaOH 4% 
trong 1 — 2 giờ ở 90 9C — 95 oC. 
Rửa đến trung tính. 


Khử: màu lần 1: Ngâm trong acetone 5 phút. 
Rửa đền trung tính. 


Khử màu lần 2: Ngâm 1 giờ trong dung dịch H;O; 1%. 
Rửa đến trung tính. 


Thuỷ phân tạo glucosamine: Đun với 150 mL dung 
dịch HCI đặc trong 1 giờ ở 90 9C — 95 9C. 
Lọc cặn bản. 


Khuấy với than hoạt tính. 
Lọc. 


Cô bớt dung dịch còn 1/2 thể tích, để nguội qua đêm 
thây chất răn kết tinh, lọc, sây khô. 


Hình 6.3. Sơ đồ điều chế glucosamine hydrochloride từ vỏ tôm 
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Chú ý: 

— Loại khoáng Vỏ tôm khô cho vào. cốc thuỷ tinh 250 mL, sau đó cho từ từ dung dịch 
HCI 10% vào đến ngập vỏ tôm, thấy sủi bọt khí, ngâm trong khoảng 1 giờ ở nhiệt 
độ phòng. 

— Rửa trung tính: Rửa bằng nước thường đến pH bằng 7, sau đó rửa bằng nước cất. 

—_ Giai đoạn thuỷ phân tạo glucosamine hydrochloride cần nghiền nhỏ chitin/chitosan 
và tiên hảnh trong tủ hút hoặc nơi thoáng khí vì dung dịch HCI đặc bay hơi mạnh. 
Khử màu bằng than hoạt tính cần cho từ từ, vừa cho vừa khuấy đến khi hết màu. 

— Kết tinh glucosamine hydrochloride: Dung dịch để nguội qua đêm, nếu không kết 
tinh thi làm lạnh bằng nước đá. Tinh thẻ gIucosamine hydrochioride được tách ra 
bằng phương pháp lọc, sau đó rửa lại sản phẩm thu được bằng côn 969. Sản phẩm 
glucosamine hydrochloride thu được có màu trắng. 

Câu hỏi 
1. Vai trò của than hoạt tính trong thí nghiệm là gỉ? 
2. Giải thích tại sao khi cho vỏ tôm khô vào hydrochloric acid lại có hiện tượng sủi bọt khí? 


sao CÁO KÊT QUẢ THỰC HÀNH 
Hãy viết báo cáo kết quả thực hành vào vở, gồm các mục sau: 
1. Mục tiêu 

. Nguyên liệu, dụng cụ, hoá chất 

. Cách tiến hành 

. Thảo luận, đánh giá 

. Kết luận 


œ + 0M 


« Thuỷ phân chitin/chitosan trong môi trường hydrochloric acid thu được 
glucosamine hydrochloride. 


s- Quy trinh sản xuất glucosamine hydrochloride từ vỏ tôm. 


EM CÓ THỂ 


Tự điều chế được glucosamine hydrochloride từ vỏ tôm. 


SỬ/ 


VÀ PHẦN LOẠI DẦU MÔ. 


MỤC TIÊU 
*_ Trình bày được nguồn gốc của dầu mỏ. 


5 Trinh bày được thành phần (hydrocarbon và phi hydrocarbon) và 
phân loại dâu mỏ (theo thành phân hoá học và theo bản chất vật lí). 


Tại sao nói dầu mỏ là nguôn tài nguyên thiên nhiên không tái tạo? 
Thành phần hoá học của dầu mỏ phúc tạp như thế nào? Có thể phân loại dầu mỏ dựa trên 
tiêu chuân và mục địch nào? 


NGUỒN GÔC DẦU MỎ 


1. Sự tích tụ các chất hữu cơ ban đầu và biến đồi thành dầu và khí 


Các chất hữu cơ ban đầu (xác động vật, thực vật) theo dòng sông chảy ra biển hay 
các sinh vật sống ở biển như phù du, động vật, thực vật sau khi chết đều nằm ở 
các lớp trầm tích dưới đáy biển. Xác động vật, thực vật có các thành phần chính là 
carbohydrate, albumin, lipid, kerogen (các chất sừng hữu co),... dưới tác dụng của 
vi khuân bị phân huỷ thành hydrocarbon là thành phần chính của dầu mỏ, khí dầu mỏ 
và khí thiên nhiên. 

Dầu được sinh ra rải rác trong lớp đá trầm tích, thẳm thấu qua các tầng đá và tập hợp 
tại những khối đá rỗng, xốp. Trong quá trình di chuyển qua các tầng đá xốp, một số 
chất như nhựa, asphaltene,... có thẻ bị giữ lại (theo cơ chế háp phụ) làm cho dầu trở 
nên sạch hơn và nhẹ hơn, nhưng dầu cũng có thể bị chuyển hoá một phần thành các 
tạp chát làm cho chất lượng kém đi. Ngoài điều kiện dầu phải có chỗ trú ẩn trong các 
lỗ xốp, rỗng của đá cát (sandstone) hoặc đá vôi (limesione), cấu tạo địa chất chứa 
dầu còn cần phải có tầng sét ở phía trên cản trở quá trình khuếch tán các phân tử 
hydrocarbon lên bề mặt. 


2. Sự hình thành mỏ dầu và khí thiên nhiên 
Trải qua thời gian biến đi địa chát, dầu mỏ di chuyển dọc theo khe đá và không thể đi 
qua lớp sét. Vì dầu khí nhẹ hơn nước, chúng có thẻ đi qua lớp sa thạch, đá vôi đến khi 
gặp rào cản hoặc "bãy" và không thể di chuyển được nữa, tạo thành các mỏ dâu, vỉa 
dầu hay túi dầu. Khí và các hydrocarbon nhẹ tách ra khỏi nước và chiếm không gian 
phía trên đỉnh mỏ dầu, dưới lớp khí là dầu và đáy là nước. 
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Cầu trúc địa chát mà trong đó dầu có khả năng bị giữ lại và tích tụ giữa đá gốc như vậy 
được gọi là mỏ dầu. 


“ — np ___..... \ 
¡ — Xáo động vật, th sừng hữu cơ) - | Kerogen chuyển hoá _. 
._.. thực vật phân huỷ, inh thành trong lớp trằm b carbon 


Hình 7.1. Sự hình thành mỏ dâu 
Về bản chất, dầu và khí đều là các hydrocarbon nhưng khác nhau ở chỗ các mỏ khí 
thiên nhiên chủ yếu chỉ chứa khí, còn mỏ dầu chứa cả dầu lẫn khí. Lúc đầu chỉ có 
dầu được sinh ra, các hydrocarbon này có khối lượng phân tử rất lớn (chứa 30 — 40 
nguyên tử carbon, thậm chí nhiều hơn). Dần dần, một phần dầu chuyền thành khí do 
quá trình phân cắt các phân tử lớn thành các phân tử nhỏ hơn (cracking) dưới tác 
dụng của nhiệt độ, áp suất và các chất xúc tác. Cảng đi sâu vào lòng đất thì nhiệt độ 
và áp suất càng cao, quá trình cracking càng xảy ra mạnh hơn. Vì vậy, các mỏ dầu 
càng sâu trong lòng đất càng chứa nhiều khi hơn, các mỏ khi thường có tuỏi cao hơn. 
Giới hạn cuối cùng của sự chuyển hoá dầu thành khí là khi mỏ chỉ chứa chủ yếu là khí 
methane (70 — 90%), đó là mỏ khí thiên nhiên. Ngoài khí methane, mỏ khí thiên nhiên 
còn có các hydrocarbon nhẹ khác (dưới 20%), CO›, O2, Na, HạS,... 


® 1. Tại sao các mỏ dầu nằm càng sâu trong lòng đất càng chứa nhiều khí hơn và chứa 
nhiêu methane hơn? 


Ệ tHAnH PHẦN HOÁ HỌC CỦA DẦU MỎ 


1. Các hợp chất hydrocarbon 


Các hydrocarbon là thành phần chính và quan trọng nhất của dầu mỏ (chiếm tới 
50 — 98%). Các hydrocarbon trong dầu mỏ chủ yếu gồm ba nhóm chính: 


— Alkane (hydrocarbon no, mạch hở, cấu trúc không phân nhánh hoặc có phân nhánh), 
còn gọi là paraffin. 


— Cycloalkane (hydrocarbon mạch vòng no), còn gọi là naphthene. 
— Arene (hydrocarbon có vòng benzen ) còn gọi là aromate. 


Những hydrocarbon có số nguyên tử carbon cao, cấu tạo phức tạp, trong phân tử 
của chúng có thể có mặt cả ba nhóm paraffin, naph†hene và aromate. 


a) Hydrocarbon dãy paraffin 


Hydrocarbon dãy paraffin rất phỏ biến trong dầu mỏ, gồm n-paraffin có mạch carbon 
dài không phân nhánh và isoparaffin có mạch carbon dài với mạch nhánh ngắn thường 
đính vào vị trí carbon số 2 hoặc số 3 của mạch chính. 


Khí thiên nhiên có trong các mỏ riêng biệt. Ngoài thành phần chính là khí methane, 
còn có ethane, propane và butane. Khí đồng hành nằm lẫn trong dầu mỏ được hình 
thành cùng với dầu, thành phần chủ yếu là các khí propane, butane. Khí ngưng tụ 
(condensate) chứa chủ yếu alkane C5 — C7. 

Dầu mỏ Việt Nam thuộc họ dầu paraffin và chứa nhiều n-paraffin C10 - C40. Hàm 
lượng paraffin trong dầu ở mỏ Bạch Hỏ lên tới 29%, ở mỏ Đại Hùng là 17,8%. 


b) Hydrocarbon dãy naphthene 


Naphthene của dầu mỏ thường có ba dạng chính là vòng 5 cạnh, vòng 6 cạnh và nhiều 
vòng có chung cạnh (vòng ngưng tụ) hoặc có câu nôi. 


c) Hydrocarbon dãy arene 


Benzene có trong dầu mỏ nhưng hàm lượng rắt nhỏ. Những đồng đẳng của benzene 
†ừ C7 - C15 đều đã được xác định có trong nhiều loại dầu mỏ. 


2. Các hợp chất phi hydrocarbon 


Những hợp chất phi hydrocarbon là các hydrocarbon mà trong mạch carbon chứa các 
dị tô N, S, O và kim loại. 

Sulfur, oxygen và nitrogen thường tồn tại trong dầu và khí dưới dạng các hợp chất 
mạch hở, mạch vòng hay dị vòng. 

Kim loại có trong dầu mỏ không nhiều, thường từ vài phần triệu đến vài phần vạn. Chúng có 
trong phân đoạn dâu nặng dưới dạng hợp chất cơ kim@). Hai kim loại thường gặp nhất trong 
phân đoạn nặng của dâu mỏ ở dạng phức chất với porphyrine (hợp chất hữu cơ đa vòng, dị 
vòng) là V và Ni. Các kim loại khác có thê là Fe, Cu, Mg, Ca, Na, Zn, Hụ, Zï, Ti, As,... 


_ŸEM có BIẾT 


Hàm lượng sulfur cũng là tiêu chí đánh giá chất lượng dầu. Dầu chứa ít sufur gọi là dầu “ngọt”, 
còn dâu giàu sulfur gọi là dâu _ chua”, hàm lượng sulfur trong các mỏ dâu rât khác nhau, 
thường trong khoảng 0— 6%. Dầu Bạch Hỗ của Việt Nam chứa 0,03— 0,05% sulfur. 


( pHAn LOẠI DẦU MỎ 
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1. Phân loại dầu mỏ theo thành phần hoá học 

Trong dầu mỏ, thành phần chủ yếu, quan trọng và quyết định các đặc tính cơ bản của 
dầu mỏ là các hydrocarbon. Vì vậy, phân loại dầu mỏ theo họ hydrocarbon là phương 
pháp phân loại thông dụng nhất. Theo cách phân loại nảy, dầu mỏ sẽ mang đặc tính 
của loại hydrocarbon nào chiếm ưu thế nhất. Có ba loại hydrocarbon chính trong dầu 
tương ứng với ba loại dầu là paraffinic, naphthenic và aromatic. 

Trong thực tế, những họ dầu thuần chủng như vậy rất ít gặp, đặc biệt dầu aromatic hàu 
như trên thế giới không có. Thường dầu mỏ mang đặc tính hỗn hợp như dầu paraffinic- 
naphthenic, dầu paraffinic-aromatic và dầu naphthenic-aromatic. 

Để phân loại dầu mỏ theo họ hydrocarbon như trên phải sử dụng phương pháp phân tích 
để xác định thành phần hoá học các loại hydrocarbon trong dầu. Tuy nhiên, phương pháp 
đó rất phức tạp nên để đơn giản người ta sử dụng các thông số vật lí để phân loại dầu mỏ. 


(1) Hợp chất cơ kim: hợp chất hữu cơ chứa kim loại. 


2. Phân loại dầu mỏ theo tính chất vật lí 


Tuỳ thuộc vào thành phần hydrocarbon, các loại dầu có những tính chất vật lí khác 
nhau và được thể iện qua một số đặc trưng như màu sắc, fỉ trọng. Tuỳ thuộc vào 
thành phần các cấu tử mà dầu có thể có màu sáng hoặc hơi xám, hơi vàng, nâu sãm, 
đen. Dầu càng nhẹ, nghĩa là giàu paraffin, thì màu cảng sáng và †ỉ trọng cảng nhỏ. 
Ngược lại, dầu càng nặng, tức càng giàu arene, thi màu càng sãm và †Ỉ trọng càng lớn. 
Chính vì vậy, fỉ trọng là tiêu chí đơn giản nhất nhưng rất tiêu biểu để phân loại dầu mỏ. 
Trong giao thương quốc tế, người ta thường sử dụng đại lượng API (American 
Petroleum Institute) đê đặc trưng cho tỉ trọng của dầu. Giá trị phổ biến của fỉ trọng API 
của hầu hết các loại dầu mỏ là từ 10 đến 70.) 


Dầu thô Việt Nam là loại dầu từ nhẹ đến trung bình. Dầu mỏ Bạch Hỏ có API 36,6; là 
một trong những loại dầu sạch chứa í† tạp chât sulfur, nitrogen và các kim loại nặng 


e 2. Tại sao dầu nhẹ có giá trị hơn dầu nặng? Tại sao dầu mỏ Bạch Hỗ của Việt Nam có 
giá trị kinh tế cao? 


« _ Nguồn gốc dầu mỏ: Dầu mỏ được hình thành từ xác động vật, thực vật sau 
các quá trình biến đổi phức tạp, trong thời gian rất dài dưới tác động của vi 
khuân, nhiệt độ, áp suât và xúc tác có săn trong lòng đât. 

« _ Thành phần hoá học chính của dầu mỏ: hợp chấthydrocarbon (chiếm 50% - 98%). 
và hợp chất phi hydrocarbon (chứa thêm các nguyên tố S, O, N, vết kim loại). 

» _ Phân loại dầu mỏ theo thành phần hoá học: paraffinic, naphthenic và aromatic. 
Thường dầu mỏ mang đặc tính hỗn hợp: paraffinic-naphthenic, paraffinic- 
aromatic, naphthenic-aromatic. 

« _ Phân loại dầu mỏ theo tỉ trọng API. 


EM CÓ THỂ 


Giải thích được vì sao dầu mỏ là nguồn tài nguyên thiên nhiên không tái tạo. 


Giải thích được tại sao khí thiên nhiên lại chứa nhiều methane. 


Giải thích được tại sao dầu mỏ của Việt Nam đóng vai trò quan trọng đối với 
sự phát triển của các ngành kinh tế 


(1) TÌ trọng API (API gravfy) là chi số đo mức độ nặng hoặc nhẹ của dầu mỏ dạng 
lỏng so với nước. Dầu thô được phân loại dựa vào chỉ số API như sau: 
+. Dầu nhẹ: API lớn hơn 31,1. 
+_ Dầu trung binh: API từ 22,3 đền 31,1. 
-_ Dầu nặng: API từ 10 đến 22,3. 
+ Dầu rất nặng: API nhỏ hơn 10. 
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CHẾ BIẾN DẦU MỎ 


MỤC TIÊU 

- _ Trình bày được các giai đoạn chế biến dầu mẻ: tiền xử lí, chưng cắt, 
cracking (cracking nhiệt, cracking xúc tác), reforming. 

* _ Trình bảy được các sản phẩm của dâu mỏ (xăng, dầu hoả, diesel, xăng 
phản lực, dâu đốt, dâu bôi trơn, nhựa đường, sản phâm hoá dâu). 

» Nêu được khái niệm chỉ số octane và chỉ số octane của một sô 
hydrocarbon, ý nghĩa của chỉ số octane đến chất lượng của xăng. 

»_ Trình bảy được các biện pháp nâng cao chỉ số octane cho xăng vả 
cách sử dụng nhiên liệu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường 
và sức khoẻ con người. 


Các sản phẩm đa dạng, phong phủ từ quả trình chế biễn dầu mỏ có 
vai trò quan trọng như thê nào trong đời sông và sản xuất công nghiệp, 
nông nghiệp? 


các GIAI ĐOẠN CHẾ BIÊN DẦU MỎ 
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1. Tiền xử lí dầu thô 
Dầu thô có chứa nhiều nước, muối (MgClz, NaCI, CaCl;, FeClạ,...), khoáng sét, cát, 
tạp chất cơ học,... không bị lắng đọng trong bẻ chứa nên cần được loại bỏ. Nước hoà 
†an các tinh thể muối và phân tán trong dâu, tạo thành các hạt nhũ tương hình cầu rất 
nhỏ có đường kính khoảng 1 — 10 micromet nên không thể lắng đọng theo trọng lực 
mà phải dùng phương pháp sa lắng (tác động của trường điện từ) định hướng các hạt 
nhũ tương kết hợp với nhau thành các hạt lớn và tách khỏi dầu rồi lắng xuống dưới. 


2. Chưng cất dầu thô 


Nguyên tắc của quá trình chưng cất phân đoạn dầu thô là dựa vào sự khác nhau 
nhiệt độ sôi của các chất để tách ra những sản phẩm mong muốn ở từng phân 
đoạn như hydrocarbon nhẹ, xăng (gasoline), dầu hoả (kerosene), nhiên liệu phản 
lực, diesel, dầu đốt, dầu bôi trơn, nhựa đường.... 


Quá trình chưng cất gồm hai giai đoạn: chưng cất khí quyển (chưng cất ở áp suất 
thường) và chưng cất chân không (chưng cất ở áp suất thấp, 10 —20 mmHg). 


3. Cracking dầu mỏ 
a) Cracking nhiệt 


Quá trình cracking nhiệt được thực hiện ở nhiệt độ cao, áp suất khí quyển. Trong điều 
kiện này các paraffin mạch dài, không phân nhánh dễ bị cracking nhất, thu được các 
sản phẩm khí, lỏng và rắn, trong đó sản phẩm chính là các hydrocarbon có nhiệt độ sôi 
thấp hơn so với nguyên liệu. Nếu thực hiện cracking ở nhiệt độ cao 850 sC — 900 °C 
Thi sản phảm chính là ethene. 
b) Cracking xúc tác 

Cracking xúc tác là quá trình chuyển hoá hoá học các hydrocarbon có khối lượng 
phân tử lớn thông qua phản ứng phân cắt liên kết carbon — carbon (liên kết C—C) 
để thu được các alkane và các alkene mạch ngắn hơn với sự hỗ trợ của xúc tác. 
Cracking xúc tác là quá trình có quy mô lớn nhất trong ngành công nghiệp chế 
biến dầu mỏ và là một trong các quá trình chính để sản xuất xăng chất lượng cao 
đồng thời nhận được sản phẩm alkene C2 — C4 làm nguyên liệu cho công nghệ 
hoá dâu. 


4. Refomiing xúc tác 


Reforming là quá trình “tái cấu trúc” một số alkane mạch không phân nhánh (nguyên 
liệu là phân đoạn naphtha nặng) thành cấu trúc alkane có nhiều nhánh và các 
arene (benzene, toluene, xylene), được sử dụng làm nguyên liệu cho công nghiệp 
tổng hợp hoá dâu. Quá trình reforming được tiến hành ở áp suất từ 4 — 20 bar và 
nhiệt độ trong khoảng 490 9C — 540 59C, xúc tác chính là P†. Reforming xúc tác là 
quá trình làm tăng chất lượng của xăng nhưng không làm thay đổi nhiều nhiệt độ 
sôi của nhiên liệu. 

Trong quá trình reforming xúc tác, các alkane không phân nhánh được đồng phân 
hoá thành alkane phân nhánh, thơm hoá thành các arene, vòng hoá thành các 
naphthene. Đây là quá trình cơ bản, quan trọng nhất để nhận được xăng có chất 
lượng cao và các arene chứa một vòng benzene, tạo nguồn arene cho công nghệ 
tổng hợp hữu cơ và vật liệu. 


Ví dụ: CH 
CH;CHCH,CH;CH; 
CH 
CHCH;CHạCHạCHạCH; —'Z9ming CH;CH;CHCH;CHg 
CH; 
Ị 
CH;CCH;CH; 


Èn, 
đ các SẢN PHẨM CỦA DẦU MỎ 


1. Các sản phẩm nhiên liệu 

— Khí dầu mỏ hoá lỏng (liquefied petroleum gas - LPG): Khí dầu mỏ chứa propane 
CạHạ và butane C„H¡o. Để dễ vận chuyển và dễ sử dụng thường phải hoá lỏng ở 
áp suất cao. LPG thương phẩm phải thêm chất tạo mùi để phát hiện sự rò rỉ gas 
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một cách dễ dàng. LPG được nạp vào các bình gas 12 kg và 45 kg để cung cấp 
cho người tiêu dùng. 

Xăng (gasoline): Xăng là tập hợp các hydrocarbon có nhiệt độ sôi từ 38 °C đến 205 9C, 
gồm các hydrocarbon C5 —- C11. Xăng được sử dụng làm nhiên liệu cho các động 
cơ đốt trong, vỉ vậy nó phải đáp ứng được các yêu câu của loại động cơ này, trong 
đó có hai tiêu chí quan trọng nhất là chỉ số octane phải cao để đảm bảo khả năng 
cháy điều hoà, an toàn về môi trường và áp suất hơi phải tương thích. 


Dầu hoả (kerosene) : Dầu hoả có nhiều loại nhưng đều được lấy từ phân đoạn 
kerosene với khoảng nhiệt độ sôi từ 180 °C — 200 °C cho đến 250 °C — 260 9C, 
chứa các hydrocarbon C11 — C16. Về thành phân, phân đoạn kerosene chứa các 
alkane không phân nhánh (rất ït isoparaffin), naphthene và arene. 


Nhiên liệu phản lực (Jet fuel): Nhiên liệu phản lực lấy từ phân đoạn kerosene có 
nhiệt độ sôi 140 °C - 300 °C. Do đặc điềm của quá trình cháy trong động cơ phản 
lực, yêu cầu đối với nhiên liệu này là phải có tốc độ cháy cao, dễ dàng bốc cháy khi 
có tia lửa điện, có nhiệt trị cao, cháy điều hoà, có ngọn lửa ỗn định và cháy hoàn 
oàn không tạo cặn. 


Diesel (gasoil nhẹ - DO): Dầu diesel DO chứa các hydrocarbon có nhiệt độ sôi nằm 
†rong khoảng 200 9C - 350 °C, chứa các hydrocarbon C15 - C21. 


Công dụng chính của diesel là làm nhiên liệu cho động cơ diesel. Tiêu chuẩn quan 
rọng nhất của nhiên liệu diesel là khả năng tự bốc cháy, được đặc trưng bởi chỉ số 
cetane (CN). 


Dầu đốt (FO) : Dầu đốt hay còn gọi là nhiên liệu đốt lò (fuel oil FO) là khái niệm khá 
rộng, có thể hiểu là bắt kỉ nhiên liệu lỏng nào (trừ xăng), được sử dụng để đốt lò, 
cấp nhiệt cho nôi hơi hoặc sử dụng để vận hành các động cơ. Tuy nhiên, dầu đốt 
hường là cặn RFO (residual FO) hoặc FO nặng (heavy FO). Cặn dầu là phần còn 
lại sau khi đã tách hết các phân đoạn có nhiệt độ sôi khoảng 600 5C với thành phần 
hydrocarbon C40 — C80. 


. Dầu bôi trơn và nhựa đường 


Dầu bôi trơn, hay còn gọi là dầu nhờn, thu được sau khi chế biến phân đoạn 
gasoil năng. Phân đoạn dầu nhờn có khoảng nhiệt độ sôi từ 350 °C ~ 375 °C 
đến khoảng 500 9C. Phân đoạn nảy chứa các hydrocarbon C21 - C35, thậm chí 
lên đến C40. Thành phần hoá học của dầu bôi trơn rất phức tạp gồm nhiều hợp 
chất arene đa vòng và naphthene, chứa ít alkane. 


Nhựa đường, hay còn gọi là bitumen, là sản phẩm tạo ra từ cặn dâu. Thành phân hoá 

học của cặn dầu thường được chia thành ba nhóm chính: 

— Chất dầu gồm các hydrocarbon có thành phần phức tạp, cấu trúc hỗn hợp nhiều 
Vòng arene và vòng naphthene. 

—_ Chất nhựa màu đen hoặc nâu gồm các chất trung tính và các chất có tính acid, làm 
cho nhựa có tính dẻo có khả năng dính kết và kéo dài. 

—__Asphaltene có màu đen, cấu trúc tinh thể, chứa phần lớn các hợp chất dị vòng chứa 
S,N,O. 


Hình 8.1. Nhựa đường 


Em hãy tìm hiểu tại sao xe máy, ô tô, máy bay,... thường phải bảo dưỡng định kì, một 
thao tác trong quy trình bảo dưỡng là thay dầu bôi trơn. 


3. Sản phẩm hoá dầu 

Công nghệ hoá dâu thực hiện các quy trình chuyển hoá hoá học các hydrocarbon chủ 
yếu là alkene và arene thành nguồn nguyên liệu để sản xuất những sản phẩm có giá 
trị phục vụ cho đời sống và cho nhiều ngành công nghiệp như: hoá chất, dung môi, vật 
liệu xây dựng, sản xuất thuốc nỏ, thuốc tuyển quặng, cao su tổng hợp, các monomer, 
vật liệu polymer, composife, vải, sợi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thuốc nỏ, phân 
bón, các chất màu, sơn, mĩ phẩm, nguyên liệu tổng hợp hoá dược... 

Ví dụ: 


Từ ethylene, propene, buta-1,3-diene có thể sản xuất các sản phẩm : 


— Chất dẻo, nhựa và cao su để chế tạo các vật dụng phục vụ cho đời sống vả sản 
xuất như: polyethylene (PE); poly(vinyl chloride) (PVC); poly(vinyl acetate) (PVA); 
poly(efhylene terephthalate) lnN, polypropylene (PP); cao su styrene-butadiene 
(SBR) và cao su butadiene (BR);.. 


Hình 8.2. Một số ứng dụng của poly(vinyl chloride) (PVC) 


Ø Hãy tìm hiểu về các sản phẩm hoá dầu có ở xung quanh em. 
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4 cmi SỐ OCTANE VÀ CÂCH SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU 
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1. Chỉ số ocfane 
a) Khái niệm 
Chỉ số octane là một đại lượng quy ước để đặc trưng cho khả năng chống kích nổ của 


nhiên liệu. Chỉ số octane càng cao thì khả năng chịu nén của nhiên liệu trước khi phát 
nỗ (đốt cháy) càng lớn. 


Bảng 8.1. Chỉ số octane của một số hydrocarbon 


Hydrocarbon RON®) 
Isobutane >100 
Pentane 61,9 
Isopentane 923 
Cyclopentane 100 
Cyclohexane 83 
Benzene 113 
Toluene 115 
o, m, pXylene >100 
b) Các biện pháp nâng cao chỉ só octane cho xăng 
Chỉ số octane trong xăng thường được nâng cao bằng hai biện pháp: 
— Từ quá trình chưng cất nhận được phân đoạn naphtha nhẹ và naphtha nặng tương 
đương với nhiên liệu xăng. Để tăng chỉ số octane cho phân đoạn naphtha nhẹ, các 


alkane không phân nhánh được đồng phân hoá xúc tác thành isoparaffin. Còn phân 
đoạn naphtha nặng, để tăng chỉ số octane, các alkane không phân nhánh được xử lí 
bằng quá trình reforming xúc tác đẻ chuyển hoá thành isoparaffin và các arene. 

—_ Chỉ số octane của xăng cũng được nâng lên nhờ bổ sung các chất phụ gia. Những 
phụ gia hiện nay đang sử dụng là các hợp chât chứa oxygen, trong đó phô biên là các 
alcohol (C1 — C4) và các ether. Đó là những chất có chỉ số octane cao và ít hoặc không 
gây ô nhiễm môi trường. 

Bảng 8.2. Chỉ só octane của một số chắt phụ gia 


Phụ gia RON 
Methanol 127 — 136 
Ethanol 120 — 135 
Methyl tert-butyl ether (MTBE) 145123 


2. Cách sử dụng nhiên liệu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ mồi trường 
Niên liệu xăng có chỉ số octane càng cao thì khả năng cháy điều hoà càng cao, chất 
lượng xăng càng tốt. Ethanol vừa là nhiên liệu sinh học có khả năng thay thế xăng 
(một phần hoặc hoàn toàn), vừa là phụ gia tăng chỉ số octane đang được dùng phổ 


(1) RON: Viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Research Octane Number. 


biến nhất. Ở Việt Nam, hiện đang lưu hành xăng E5 RON 92 được pha trộn 5% thể 
tích ethanol với xăng RON 92. 

Đối với nhiên liệu diesel, một trong những giải pháp đang được quan tâm là sử dụng 
biodiesel. Biodiesel là các mono methyl ester của các acid béo. Biodiessel thuộc loại 
năng lượng tái tạo, khả năng phân huỷ sinh học nhanh, không độc hại, không chứa 
sulfur và arene. 

Để bảo vệ sức khoẻ cho con người, trong tiêu chuẩn của nhiên liệu đều có yêu cầu 
nghiêm ngặt về hàm lượng cho phép của arene, kim loại nặng, sulfur và các chất 
độc hại khác. Theo tiêu chuẩn EURO V hàm lượng arene trong xăng quy định là 
không lớn hơn 35% thể tích và hàm lượng benzene không lớn hơn 1% thể tích; đối 
với nhiên liệu diesel, hàm lượng sulfur không lớn hơn 10 mg/kg, hàm lượng arene 
đa vòng không lớn hơn 11% khối lượng. 


Hãy kể tên các. chất gây ô nhiễm chính do các phương tiện giao thông thải ra và các ván đề nảy 
sinh từ các chất gây ô nhiễm này. Nêu một số biện pháp đề giảm thiêu ô nhiễm trong khí thải. 


«_ Các giai đoạn chế biến dầu mỏ 

1. Tiền xử lí dầu thô. 

2. Chưng cât dâu thô: gồm các phân đoạn: khí (fuel gas), naph†ha nhẹ (xăng nhẹ), 
gasoline (naph†ha nặng), kerosene, gas oil (diesel), dâu bôi trơn, dâu nặng. 

3. Cracking dầu mỏ. 

4. Reforming xúc tác. 


Các sản phẩm của dầu mỏ 
. Các sản phẩm nhiên liệu: xăng, dầu hoả, nhiên liệu phản lực, diesel, dầu đốt. 
. Dầu bồi trơn, nhựa đường. 
. Sản phẩm hoá dầu như chất dẻo, cao su,... 


G6 RN ¬ ® 


« _ Chỉ số octane là một đại lượng quy ước để đặc trưng cho khả năng chống kicì 
nỗ của nhiên liệu. 

e Cách sử dụng nhiên liệu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường: 
†ăng chỉ số octane cho xăng bằng việc pha phụ gia ethanol tạo ra xăng sinh 
học, sử dụng biodiesel. 


EM CÓ THỂ 


Lựa chọn nhiên liệu sạch, giảm phát thải độc hại như E5, E10,... 


Trinh bảy được các sản phẩm thu được tử quá trinh chế biến dầu mỏ và 
hiểu được các ứng dụng của chúng trong đời sống và trong các ngành công 
nghiệp. 
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NGÀNH SẢN XUẤT DẦU MỎ 
TRÊN THẾ GIỚI VÀ Õ VIỆT NAM 


MỤC TIÊU 


*__ Trình bày được trữ lượng dầu mỏ, sự tiêu thụ dầu mỏ và sự phát triển 
của công nghiệp dầu mỏ của một số nước/khu vực trên thế giới 


» _ Trình bảy được lượng dầu mỏ, sự tiêu thụ dầu mỏ và sự phát triển của 
công nghiệp dầu mỏ ở Việt Nam. 

+ _ Trình bày được các nguy cơ (sự cố tràn dâu, các vân đề rác dầu) 
gây ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác dâu mỏ và các 
cách xử lí. 

»_ Trình bày được một số nguồn nhiên liệu thay thế dầu mỏ (than đá, 
đá nhựa, đá dầu, khí thiên nhiên, hydrogen). 


Ngành sản xuất dàu mỏ trên thế giới và ở Việt Nam phát triển như thể nào? 


Hoạt động khai thác dâu mỏ có ảnh hưởng đến môi trường như thê nào? Làm thế nào đễ 
kiểm soát ö nhiễm môi trường trong hoạt động khai thác dầu mö? 

Tại sao nói hydrogen là nhiên liệu xanh lí tưởng của nên kinh tế không phát thải CO;, cho 
phép giữ gìn hành tinh xanh cho loài người? 


(Ÿ tữ LƯợNG DẦU Mò 


1. Trên thế giới 
a) Trữ lượng dẫu mỏ 


Trữ lượng dầu mỏ được công bố hiện nay là trữ lượng xác minh, tức là trữ lượng có 
thể khai thác được, trữ lượng này chỉ bằng 30 —- 35% trữ lượng thật của dâu trong mỏ. 
Trữ lượng xác minh có thể giảm theo từng năm do khai thác và có thể tăng khi phát 
hiện thêm những mỏ dầu mới. 

Quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới là Venezuela (trên 300 tỉ thùng). 
Trữ lượng dầu của các nước OPEC®') công bố năm 2018 chiếm khoảng 79,4% 
trữ lượng dâu xác minh, trong đó các nước Trung Đông đã chiêm tới 64,5% trữ 
lượng này. 

”Em CÓ BIẾT 


Trong giao dịch quốc tế, đơn vị đo lường của dầu là thùng (barrel), mỗi thùng tương đương 
159 lí. Ở Việt Nam, thường sử dụng đơn vị tân, mỗi tắn tương đương từ 7 đên 7,5 thùng. 


(1) OPEC: Organization of Petroleum Exporting Countries — Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ. 


b) Sự tiêu thụ dẫu mỏ của một só nước trên thế giới 
Bảng 9.1. 10 nước tiêu thụ dâu lón nhất và tỉ lệ 
trong tông lượng tiêu thụ dâu thế giới năm 20191) 


Nước tiêu thụ dầu Triệu thùng/ngày | Tï lệ 
Mỹ 20,54 20% 
Trung Quốc. 14,01 14% 
Án Độ 4,92 5% 
Nhật 3,74 4% 
Nga 3,70 4% 
Saudi Arabia 3,18 3% 
Brazil 3,14 3% 
Canada 2,83 3% 
South Korea 2,60 3% 
Đức 2,35 2% 
Tổng lượng tiêu thụ dầu của 10 nước 60,81 61% 
Tổng lượng tiêu thụ dầu của thê giới 100,23 
2. Ở Việt Nam 
a) Trữ lượng 
Theo số liệu thống kê của BP), Việt Nam là quốc gia đứng thứ 28 trên thế giới về trữ 
lượng dâu mỏ. Tính đến năm 2020, trữ lượng dâu mỏ xác minh của Việt Nam là 4,4 


ï thùng, đứng thứ nhất khu vực Đông Nam Á. Mỏ Bạch Hỗ thuộc bề Cửu Long được 
ghi nhận là mỏ dầu lớn nhất của Việt Nam, có trữ lượng xác minh trên 500 triệu tấn 
(khoảng 3,5 fỉ thùng) 
b) Sự tiêu thụ dẫu mỏ 

Sự tiêu thụ dầu mỏ ở Việt Nam chủ yếu phục vụ cho xuất khẩu và cho công nghiệp chế 
biên tại nhà máy lọc dâu Dung Quật. Nhà máy lọc dâu Dung Quất bắt đâu vận hành từ 
năm 2009, công suât chê biên 6,5 triệu tân/năm. Năm 1987, Việt Nam bắt đầu xuât khâu 
dầu thô và xếp thứ tư trong khu vực Đông Nam Á về xuất khâu dầu mỏ. 


sản XUÂT DẦU MỎ 


1. Sự phát triển công nghiệp sàn xuất dầu mỏ của một số nước trên thế giới 
Bảng 9.2. 10 nước sản xuất dầu lớn nhát và tỉ lệ trong tông sản lượng dâu thé giói năm 202043) 


Nước sản xuất dâu | Triệu thùng/ | Tị le | Í Nước sản xuất dầu | Triệu thùng | rị le 
ngày ngày N 

Mỹ 18,88 20% | | Brazil 3,69 4% 

Saudi Arabia 10,84 11% | | lran 3,46 4% 

Nga 10.78 11% | |Kuwait 2,72 3% 

Canada 5,54 6% | | Tổng lượng sản xuất 

Trung Quốc 4,99 5% _ | | dầu của 10 nước. B22 Do 

lraq 4,15 4% _ | | Tổng lượng sản xuất 9557 

United Arab Emirates 3,79 4% _| | dầu của thê giới ễ 


(1) Nguồn: Thống kê Năng lưọng Quốc tế, Tổng lượng tiêu thụ dâu (xăng dâu và các chất lóng khác). 
(2) BP: Công ti dâu khí đa quôc gia Brtish Petroleum. 
(3) Nguôn: Thống kê Năng lượng Quốc tế, Tổng lượng sản xuất dầu (xăng dầu và các chất löng khác). 
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Mỹ trở thành nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới vào năm 2018. Thành tựu của 
Mỹ về kĩ thuật khai thác mỏ dầu thuỷ lực cắt phá (fracking) đã mở khoá cho dòng dầu 
Và khí tự nhiên khổng lồ bị mắc kẹt dưới lòng đất suốt nhiều năm qua. Sự bùng nỗ khai 
thác dầu đá phiến đã làm sản lượng dầu của Mỹ tăng hơn gắp đôi trong thập niên qua. 


Saudi Arabia là nước khai thác dầu mỏ lớn thứ hai thế giới và lớn nhất trong OPEC. 
Quốc gia này chiếm khoảng 18% trữ lượng dầu mỏ xác minh toàn câu. Nga là 
quốc gia khai thác dầu mỏ lớn thứ ba thế giới với sản lượng gần 11 triệu thùng/ngày. 
Trung Quốc là quốc gia Đông Á duy nhất lọt vào top 10 với sản lượng gân 5 triệu thùng/ 
ngày. Trung Quốc cũng là nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Việc gia tăng tiêu 
thụ dầu mỏ khiến nước này phụ thuộc vào nguồn cung dầu mỏ bên ngoài. 


Ø Hãy tìm hiểu vai trò của các nước OPEC trong hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu mỏ. 


2. Sự phát triển của công nghiệp sản xuất dầu mỏ ở Việt Nam 

Năm 1986, tấn dầu đầu tiên tại mỏ Bạch Hỗ được khai thác đã đánh dấu bước phát 
triển đầu tiên của ngành công nghiệp dầu mỏ của Việt Nam. Bạch Hồ là mỏ dầu lớn 
nhất của Việt Nam, có trữ lượng xác minh trên 500 triệu tấn (khoảng 3,5 † thùng), 
được Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Vietsovpetro) tổ chức khai thác một cách 
hệ thống và hiệu quả với sản lượng lớn (khoảng 12 triệu tắn/năm) là một điển hình 
đầu tiên được ghi nhận trong số liệu dầu khí thế giới. Liên doanh Vietsovpetro nay 
là Việt — Nga “Vietsovpefro" trong 30 năm từ 1986 đến 2016 đã khai thác được 220 
triệu tắn dầu thô và cung cấp vào bờ trên 30 tỉ m3 khí đồng hành. Tinh đến năm 2020, 
Vietsovpetro đã khai thác được tổng số trên 239 triệu tấn dầu thô. 


Trải qua gần bốn thập kỉ, Petrovietnam đã có bước trưởng thành vượt bậc về mọi 
mặt đẻ trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh của quốc gia. Tiếp nói sau Vietsovpetro, 
Tập đoàn dầu khí Nhật bản — Việt Nam (JVPC), Công ty dầu khí Việt - Nga — Nhật 
(VR),... đã phát hiện và tổ chức khai thác có hiệu quả các mỏ Rạng Đông, Sư Tử Đen, 
Sư Tử Vàng, Sư Tử Nâu, Cá Ngừ Vàng, Ruby, Nam Rồng - Đồi Mỗi, Hải Sư Đen... 
Gần 50 công trinh biển đã được kết nói hệ thông công nghệ liên hoàn để khai thác 5 
mỏ: Bạch Hồ, Rồng, Gấu Trắng, Thỏ Trắng và Nam Rồng — Đồi Mi. 


Bảng 9.3 đưa ra danh sách những mỏ dầu khí lớn nhất Việt Nam, cho thấy Việt Nam 
có tiêm năng dầu khí rất lớn và những phát hiện mới về dầu khí ở thềm lục địa phía 
Nam, khu vực quần đảo Hoàng Sa làm tăng thêm niềm tin, tạo động lực cho chúng ta 
phát triên ngành công nghiệp dầu mỏ. 


Bảng 9.3. Các mỏ dâu lớn nhất Việt Nam, năm khai thác và sản lượng khai thác) 


STT Tên mỏ Năm khai thác Thùng/ngày 
1 Bạch Hỗ 1986 79 000 
5 Hồng Ngọc 1998 25 000 - 30 000 
3 Rạng Đông 1998 40 000 
4 Sư Tử Đen 2010 
§ Sư Tử Vàng 2014 75 000 
8 Sư Tử Nâu 2014 


(1) Nguôn: Thông kê của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tháng 5/2021. 


Với những thành tựu và bước phát triển vượt bậc, ngành công nghiệp dầu mỏ đã trở 
thành mũi nhọn của nên kinh tế Việt Nam trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
đất nước, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có vị trí trong cộng đồng các quốc gia khai 
thác dầu khí trên thế giới, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao uy tín của Việt Nam 
trên trường quốc tế và cũng là yếu tố quan trọng giữ vững chủ quyền của Việt Nam ở 
Biển Đông. 


1. Hãy trình bày sự phát triển của ngành công nghiệp dầu mỏ ở Việt Nam. 


4 rác ĐỘNG CỦA SẢN XUÂT DẦU MỎ ĐÊN MÔI TRƯỜNG 


%, 


Sự cố tràn dầu gây ô nhiễm môi trường 


q Hãy tìm hiểu sự tác động của hoạt động khai thác dầu khí đến môi trường và trả lời 


8) 


b) 


©) 


câu hỏi: 

1. Sự cố tràn dầu xảy ra do nguyên nhân nào? 

2. Cho biết một ví dụ về sự cố tràn dầu trên biển, phân tích nguyên nhân, tác hại của nó đối 
với con người và môi trường. 


Sự có tràn dâu 


Sự cố tràn dầu là hiện tượng dầu từ các 
phương tiện chứa, vận chuyển khác 
nhau hay từ các công trình và các mỏ 
dầu thoát ra ngoài môi trường tự nhiên 
do sự cố kĩ thuật, thiên tai hoặc do con 
người gây ra. 

Các nguyên nhân gây sự có tràn dâu 
Sự cố tràn dầu có thể xảy ra đặc biệt 
nghiêm trọng tại giàn khoan. Ví dụ: bão, 
động đất làm đổ giàn khoan hoặc giàn 5 

khoan bị nổ, hệ thông ngăn dầu bị hỏng, Hình! 

rò rỉ đường ống dẫn,... Sự có tràn dầu Bờ biên bị ô nhiễm sau sự cô tràn dâu 
có thể xảy ra khi các tàu chở dầu bị 

hỏng, tai nạn va chạm hoặc bị mắc cạn, tàu có thẻ va vào đá ngằm, san hô,... khiến 
một lượng lớn dầu chứa trong tàu tràn ra ngoài. 

Tác hại của tràn dầu đối với môi trường 

Dầu thô chủ yếu bao gồm các hydrocarbon khác nhau, trong đó có arene đơn vòng và 
đa vòng, một số hợp chất dị vòng chứa nitrogen, sulfur, các hợp chất phenol, các hợp 
chất cơ kim chứa kim loại nặng,... Chúng là các chất độc gây ô nhiễm môi trường. 
Dầu tràn ra ngoài môi trường nước sẽ phân tán vào trong nước theo cả chiều rộng lẫn 
chiều sâu, làm các loài sinh vật bị chết, ảnh hưởng nghiêm trọng lên hệ sinh thái,... 
Dầu tràn gây tác động xấu và lâu dài đến hoạt động kinh tế — xã hội ở các vùng xảy ra 
sự cố tràn dầu. 
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d) Một só sự cố tràn dâu 


—_ Vụ tràn dầu lớn nhất là ở Vịnh Ba Tư trong sự kiện Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991. 


Khoảng hơn 7 triệu tấn dầu đã tràn vào vùng biển gần Kuwait và Saudi Arabia. 


— Vụ nỗ giàn khoan Deepwater Horizon năm 2010, hơn 6 triệu tắn dầu tràn ra Vịnh Mexico. 
— Việt Nam, với bờ biển dài và có đường hàng hải quốc tế nên có nhiều tàu chở dầu đi 


qua, đã có một số sự cố tràn dầu nhưng đã sớm được khắc phục. 


e 2. Tại sao khi có sự cố tràn dầu trên biển, dâu lan rất nhanh trên mặt nước, rồi phân tán 


vào nước, đồng thời bề mặt nước bị ô nhiễm lan rộng rất nhanh? 


2. Các chất thải và các vấn đề rác dầu trong hoạt động khai thác dầu 


Do trong dầu có nhiều thành phản dễ bay hơi nên khi bị tràn trên biển, dầu bay hơi một 
phần, trở nên đặc, nhớt và tạo thành một lớp váng dày. Một phần khác có thể phân tán 
vào nước thành các hạt nhũ tương trong nước nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy, 
hoặc tạo thành đám bọt dày. Phần khác có thể chìm cùng các hạt vật chát lơ lửng, còn 
lại kết thành cục hắc ín rắn, phần này thường gọi là rác dầu. 

Các hoạt động khai thác dầu có sử dụng những hoá chất có thể gây hại đến hệ sinh 
thái tự nhiên trên biển. 

Tại các mỏ dầu đang khai thác, methane trong khí đồng hành thải ra được đốt để 
chuyển thành carbon dioxide. Khí methane gây hiệu ứng nhà kính rất mạnh, mạnh hơn 
nhiều so với carbon dioxide. Trước đây, khí dàu mỏ trên đầu giàn khai thác được đốt. 
Còn ngày nay, khí đồng hành thoát ra cùng với dầu trong quá trình khai thác đều phải 
thu hồi để tránh gây hại cho môi trường. Các nhà khai thác dầu mỏ đều phải đầu tư 
đường ống dẫn khí vảo bờ hoặc lập các trung tâm xử lí và thu nhận khí đồng hành để 
sử dụng. 


® 3. Tại sao sự cổ tràn dầu trên biển thường gây thiệt hại nhiều hơn so với trên đất liễn? 
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3. Các phương pháp xử lí sự cố tràn dầu và rác dầu 

a) Phương pháp thu gom cơ học 
Dầu trên mặt nước được thu gom bằng cách khu trú dầu lại rong một giới hạn nhất định 
băng hàng rào nôi trên mặt nước. Việc ngăn, quây dâu tràn thường sử dụng phao ngăn 
dâu chuyên dụng, sau đó, nhanh chóng thu gom bằng mọi cách, từ bơm hút cho đên vớt 
thủ công. 


Hình 9.2. Ngăn và thu gom dâu tràn trên biễn 


b) Phương pháp hắp thu 
Để thu dầu tràn nhiều và nhanh, đồng thời thu được cả phần dầu đã phân tán nhũ 
tương vào nước, sử dụng phương pháp hấp thu dầu bằng các vật liệu xốp. Với phương 
pháp này công suất hấp thu dâu rất lớn. 
c) Phương pháp phân huỷ bằng vi sinh 
Một số chủng vi sinh vật, các vi khuẩn xuất hiện tự nhiên như micrococcus, arihrobacter 
và rhodococcus có khả năng phân huỷ các hydrocarbon dãy paraffin. Các chât hập thu 
và các vỉ sinh vật có khả năng làm sạch dâu với tốc độ rất nhanh. 
Ổ EM CÓ BIẾT 
Bảo dưỡng và phát hiện các sự cố rò ri đường ống dẫn dầu và khí là công việc thường 
Xuyên trong sản xuất dầu khí. Ngày 25 tháng 8 năm 2013, đội thợ lặn kĩ thuật của công tí 
Đường ông khí Nam Côn Sơn đã không chê và cô lập được hoàn toàn điễm rò rỉ khí trên 
đường ống khí Nam Côn Sơn chạy ngầm trên biển. 


đột SỐ NHIÊN LIỆU THAY THÊ DẦU MỎ 
1. Các nguồn nhiên liệu thay thế dầu mỏ chứa carbon 
a) Than đá 
Xu hướng hiện nay chuyển hoá than sang 
dạng nhiên liệu sạch là khí hoá và sản xuất 
nhiên liệu lỏng. Các sản phẩm chuyển hoá 
than đá với hơi nước theo các phản ứng 
(khí hoá than) sau: 
C+H;O —› CO +H; 
CŒ+CO;——› 2CO 
Hỗn hợp [CO+H,] được gọi là khí tổng hợp. ở « = 
(syn-gas). Khí tông hợp có thể được sử Hình 9.4. Than đá 
dụng để đốt turbine sản xuất điện. 
b) Cát dẫu và đá phiến dẫu 
Cát dầu hay còn gọi là dầu nặng thực chất là hỗn hợp của bitum nặng, silica sand('), 
khoáng sét và nước. 
Đá phiến dầu là một loại đá trầm tích hạt mịn giàu chất hữu cơ và chứa một lượng lớn 
kerogen có thê nhiệt phân đê nhận được các loại hydrocarbon. 


,ÿ Em có BIÉT 
Các loại khí nén: LNG, LPG được sử dụng rộng rãi trên thê giới. Ở Việt Nam, LPG được 
sản xuất tại nhà máy xử lí khí Dinh Cô và nhà máy lọc dâu Dung Quât. 


c) Methane hydrate 


Methane hydrate là những tỉnh thẻ trong đó các phân tử nước liên kết với nhau bằng 
liên kết hydrogen để tạo thành các hốc, bên trong chứa các phân tử khí chủ yếu là 
methane (có thẻ có ethane, propane, butane với hàm lượng nhỏ). Công thức đơn giản 
của methane hydrate: [(CHx).5, 75(HạO)]j. 
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Niiễu nghiên cứu cho thấy trữ lượng methane hydrate có thể cao hơn trữ lượng khí 
thiên nhiên đã được xác minh hiện nay. 

2. Hydrogen - nguồn nhiên liệu không chứa carbon 

a) Hydrogen, nhiên liệu thân thiện môi trường 
Trong lĩnh vực năng lượng, hydrogen thẻ hiện là một nhiên liệu gần như hoàn hảo. 
Hydrogen cháy trong không khí tạo nhiệt ất cao. Khi cháy trong oxygen, nhiệt 


độ có thể lên tới 3 000 °C, cao nhất so với các khí như methane, ethane, propane. 
Sản phẩm cháy duy nhất là nước, thân thiện với môi trường. 


Hạ + sO: —>HạO 


“”EMCÓ BIẾT 


Hydrogen có thê lưu giữ, tồn chứa, vận chuyên, phân phối như các dạng nhiên liệu hoá 
thạch. Hydrogen là nhiên liệu xanh lí tưởng của nên kinh tê không phát thải carbon dioxide 
trong tương lai, cho phép giữ gìn hành tinh xanh cho loài người. 


b) Sản xuất hydrogen 


Sản xuất hydrogen từ hơi nước và khí thiên nhiên hoặc khí CO (được điều chế từ 
than đá). 


CH¿ + HạO— „CO +3H; 
CO + HạO —› CO; + H; 
Trong công nghiệp, hydrogen còn được sản xuất từ quá trình điện phân nước. 


Ø Hãy tìm hiểu hoạt động của nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ sử dụng nguyên liệu khí 
thiên nhiên và khí dầu mó của Việt Nam. 


c) Sử dụng hydrogen 

Nhiên liệu động cơ đốt trong: Hydrogen được sử dụng cho động cơ đốt trong của các 
phương tiện giao thông vận tải, thay thế các loại xăng dầu mà không cần có những 
thay đôi gì đáng kê về câu trúc động cơ. 

Pin nhiên liệu hydrogen: Hydrogen được sử dụng gián tiếp làm nhiên liệu trong pin 
nhiên liệu hydrogen. Pin nhiên liệu hydrogen có nhiều loại công suất khác nhau, có loại 
rất nhỏ dùng cho điện thoại di động, máy tính xách tay, có loại công suất vừa để dùng 
cho động cơ điện của phương tiện giao thông, có loại công suất lớn để sản xuất điện, 
dùng như một trạm điện độc lập. 


“EM Có BIẾT 


Ngày 12 tháng 7 năm 2007, Đức đã cho ra mắt chiếc ô tô BMW Hydrogen 7 được xem 
là xe hạng sang nhất và sạch nhất thê giới lúc đó. 


(1) Silica sand: cát trắng, cát thạch anh. 


s _ Trữ lượng dầu mỏ xác minh là trữ lượng có thẻ khai thác được. Quốc gia có 
trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới là Venezuela. 

» - Việt Nam là quốc gia đứng thứ 28 trên thế giới về trữ lượng dầu mỏ. Tính đến 
năm 2020, trữ lượng dầu mỏ xác minh của Việt Nam là 4,4 tỉ thùng, đứng thứ 
nhất khu vực Đông Nam Á. 

5 Sự tiêu thụ dầu mỏ ở Việt Nam chủ yếu phục vụ cho xuất khẩu và cho công 
nghiệp chế biên tại nhà máy lọc dâu Dung Quật. Việt Nam xếp thứ tư trong 
khu vực Đông Nam Á về xuất khẩu dầu mỏ. 

» Sự có tràn dầu là hiện tượng dầu thoát ra từ các phương tiện chứa, vận 
chuyển khác nhau hay từ các công trình và các mỏ dâu thoát ra ngoài môi 
trường tự nhiên do sự cố kĩ thuật, thiên tai hoặc do con người gây ra. 

s - Dầu tràn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, làm sinh vật biển chết hàng 
loạt và gây hại đến sức khoẻ con người. 

» _ Các phương pháp xử lí sự cố tràn dầu và rác dầu: thu gom cơ học, hắp thu 
dầu bằng các vật liệu xốp, phân huỷ bằng vi sinh. 

e_ Các nguồn nhiên liệu thay thế dầu mỏ: than đá, cát dầu, đá phiến dầu, 
methane hydrate, hydrogen,... 


EM CÓ THỂ 


Bảo vệ môi trường sống bằng cách: 
— Không đổ phế thải xăng, dầu ra ngoài môi trường. 


— Thu gơm dầu tràn, ngăn chặn dầu lan rộng khi có sự cố tràn dầu xảy ra trong 
quy mô nhỏ, Báo với cơ quan chức năng và tham gia tích cực các hoạt động 
phù hợp khi có sự có tràn dầu, rác dầu xảy ra tại địa phương. 
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GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ DÙNG TRONG SÁCH 


THUẬT NGỮ Trang 
Chỉ số cetane: đặc trưng cho khả năng tự bốc cháy của nhiên liệu diesel. 44 
Chỉ số octane: đặc trưng cho khả năng chống kích nỗ của nhiên liệu xăng. 44 
Chiết: là phương pháp dùng một dung môi thích hợp hoà tan chất cần tách 
Ã - VÌC đc Tế 28 

chuyên sang pha lỏng (gọi là dịch chiêt). 
Chưng cắt: là phương pháp tách các chất dựa vào sự khác nhau về nhiệt độ 

Thi xa” 4 Ấ Š Bỳ 3 Ti suối Ẩn 28 
sôi của các chât trong hỗn hợp ở một áp suât nhât định. 
Chưng cắt lôi cuốn hơi nước: thường dùng để tách chất ra khỏi hỗn hợp 
dựa trên khả năng dễ bay hơi của nó cùng hơi nước và tính không tan trong 27 
nước của chất đó. 
Khi hoá than: nguồn khi thu được chủ yếu là CO, H; khi cho than tác dụng 53 


với oxygen và hơi nước ở nhiệt độ và áp suất cao. 


Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin trân trọng cảm ơn 
các tác giả có tác phẩm, tư liệu được sử dụng, trích dẫn 
trong cuốn sách này. 


Chịu trách nhiệm xuất bàn: 
Chủ tịch Hội đồng Thành viên NGUYÊN ĐỨC THÁI 
Tông Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH 


Chịu trách nhiệm nội dung: 
Tổng biên tập PHẠM VĨNH THÁI 


Biên tập nội dung: NGUYỄN THANH GIANG ~ PHÙNG THỊ PHƯƠNG LIÊN 
NGUYỄN VĂN NGUYÊN 


Biên tập mĩ thuật. NGUYÊN BÍCH LA 

Thiết kế sách: THÁI THANH VÂN 

Trinh bày bia: NGUYỄN BÍCH LA 

Minh hoạ: NGUYÊN BÍCH LA 

Sửa bản in: PHẠM THỊ TÌNH 

Chế bản: CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 


Bản quyền ® (2022) thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 


Xuất bản phẩm đã đăng kí quyên tác giả. Tắt cả các phần của nội dung cuốn sách 
này đều không được sao chép, lưu trữ, chuyển thể dưới bắt kì hình thức nào khi 
chưa có sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 


CHUYÊN ĐẺ HỌC TẬP HOÁ HỌC 11 
Mã số: 

In... bản, (QÐ ...) khổ 19 x 26,5 cm. 

Đơn š 


Số ĐKXB: ...!CXBIPH/.../GD. 

Số QĐXB: .../QÐ - GD - HN ngày ... tháng ... năm 20... 
In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm 20... 

Mã số ISBN: 978-604-0-... 
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HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG 


1..Ngữ vẫn 11, tập một 34.Tin học 11~ Định hướng Tìn họcứng dụng 
2, Ngữ văn 11, tập hai 15. Chuyên để học tập Tin học 11 — Định hướng Tin họcứng dụng. 
3.Chuyên để học tập Ngũ văn 11 36, Chuyên để học tập Tin học 11 — Định hướng Khoa học máy tính 


17..Mĩ thuật 11 — Thiết kế nĩ thuật đa phương tiện 
F11 ~ Thiết kế đồ hoạ 
1 ~ Thiết kế thời trang. 


4. Toán 11, tập một 
5.Toán11, tập hai 
6.Chuyên để họctập Toán 11 


7.Lịch sử 11 L11 ~ Thiết kế mĩ thuật sản khấu, điện ảnh 
8. Chuyên để học tập Lịchsử 11 31.Mithuật 11 — Lí luận vàlịch sử mĩ thuật 
9. lí11 32. ậi khắc 

10. huyên để học tập Địalí 11 33..Mĩthuật 11 — liển trúc 

TT, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 34,Mĩ thuật 11 — Hội hoạ 

12. (huyên đềhọc 35, Mĩ thuật 11 ~6 hoạ (tranhin) 

13, Vậtí11 36.Mĩ thuật 11 — Thí 

14. Chuyên để hạc tập Vật 11 37. Chuyên để học tập Mĩ thuật 11 

16, Hoá học 11 38. Âm nhạc 11 

16. thuyên để học tập Hoá học 11 39,Chuyên để học tập Âm nhạc 11 

17. Sinh học11 40.Hoạt động trảinghiệm, hướng nghiệp 11 
8. (huyên để học tập Sinh học 11 41.6iáo dục thể dhất 11 ~Bóng chuyển 

19. (ông nghệ 11 ~ Công nghệ cơ khí 42.Giáo dục thể chất 11 - Bóng đá 

20. Chuyên đề học tập Công nghệ 11~ Công nghệ cơ khí 43. Giáo dục thể chất 11 ~Cầu lông 

21. (ông nghệ 11 = Công nghệ chàn nuôi 44.Giáo dục thể chất 11 ~ Bóng rổ 

22. (huyên để học tập Công nghệ 11~ (ông nghệ chăn nuôi 45.Giáo dục quốc phòng vàan ninh 11 


46. Tiếng Anh 11 ~6lobal Success Sách học sinh 


Các đơn vị đầu mối phát hành 

-  MiểnBắc: CTCP Đầu tư vàPhát triển Giáo dục Hà Nội 
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc 

- _ Miền Trung: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng 
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Trung 

-_ Miền Nam: CTCP Đầu tư vàPhát triển Giáo dục Phương Nam 
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Nam 
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long 

Sách điện tử:  http⁄/hanhtrangso.nxbgd.vn 


Kích hoạt để mở học liệu điện tử Cào lớp nhủ rên tem 
để nhận ma số Trủ cập http//hanhtrengso,nxbodivn ¬ 


và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoả 


Gii:... đ' 


